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Phần I. MỞ ĐẦU
1. Mục đích của sổ tay 

Cuốn sổ tay này hướng dẫn thực hành VietGAHP cho chăn nuôi lợn thịt trong trang trại ở Việt Nam. Tài liệu này sẽ giúp các nhà sản xuất phân tích, xác định các mối nguy trong suốt quá trình chăn nuôi tại trang trại và các giải pháp điều chỉnh để đảm bảo sản phẩm thịt lợn được an toàn và có chất  lượng cao, đồng thời tiến đến việc cấp chứng nhận VietGAHP trong pha 2 của dự án.

Cùng với cuốn sổ tay này, quy trình thực hành chuẩn (SOP) trong chăn nuôi cũng được xây dựng. Các quy trình thực hành chuẩn miêu tả các bước, các công việc cần phải thực hiện để đạt được VietGahp. Điều mấu chốt để quản lý các mối nguy trong an toàn thực phẩm, dựa vào nguyên tắc HACCP là cải thiện điều kiện vệ sinh sát trùng và an toàn sinh học cũng như sử dụng thuốc hợp lý. Cuối cuốn sổ tay là các câu hỏi tự đánh giá và dành để kiểm tra nội bộ.
2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. 1. Phạm vi điều chỉnh

  
Sổ tay này bao gồm tất cả các khâu trong chăn nuôi và chỉ áp dụng trong chăn nuôi lợn thịt theo phương thức chăn nuôi trang trại. Nó cũng bao gồm quy trình thực hành vận chuyển tốt lợn sống trong nội bộ trang trại, giữa các trang trại và từ trang trại đến lò mổ.
2. 2. Đối tượng áp dụng

           Sổ tay này phục vụ cho các nhà quản lý, kỹ thuật, giảng viên nông dân, các tổ chức chứng nhận VietGAHP và các nhà chăn nuôi lợn thịt ở Việt Nam 

3. Giải thích thuật ngữ

3.1. VietGAHP
VietGAHP là tên gọi tắt của Thực hành chăn nuôi tốt ở Việt Nam (Vietnamese Good Animal Husbandry Practices). VietGAHP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân chăn nuôi nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

3.2. An toàn sinh học:

An toàn sinh học trong chăn nuôi là các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân sinh học xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra gây hại đến con người, gia súc và hệ sinh thái.   
3.3. Mối nguy an toàn thực phẩm (Food safety hazard)
Là bất kỳ các tác nhân nào mà nó làm cho sản phẩm  trở thành một nguy cơ về sức khoẻ, không chấp nhận được cho người tiêu dùng. Có ba dạng mối nguy liên quan đến sản phẩm tươi là các mối nguy hoá học  (Ví dụ: kim loại nặng, các loại hóa chất, thuốc kháng sinh, thuốc BVTV…), sinh học (Ví dụ: vi khuẩn, vi rút …) và vật lý (Ví dụ: kim tiêm…).

3.4. Các vật lẫn tạp (Foreign objects): Là các vật không chủ ý như  các  mẩu  kim loại, thuỷ tinh, nhựa v.v… có thể lẫn vào bên trong hoặc bám trên bề mặt sản phẩm thịt, ảnh hưởng xấu đến chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.

3.5. Mức dư lượng tối đa cho phép, kí hiệu MRL (Maximum Residue Limit): là nồng độ tối đa của hoá chất trong sản phẩm con người sử dụng mà nó được sự cho phép của một cơ quan có thẩm quyền cũng như là sự chấp nhận trong sản phẩm nông nghiệp. MRL có đơn vị là  ppm (mg/kg), một  cách  ngắn  gọn, nó là dư lượng hoá chât tối đa cho phép trong sản phẩm.

3.6. Khoảng thời gian ngừng thuốc trước khi giết mổ, kí hiệu WDP (With Drawal Period): WDP là khoảng thời gian tối thiểu từ khi ngừng sử dụng kháng sinh, hóa chất trong nuôi dưỡng hoặc chữa trị cho vật nuôi lần cuối cùng cho đến khi giết mổ (nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn về dư lượng kháng sinh, hóa chất. WDP có đơn vị  là ngày và được ghi trên bao bì (nhãn) thức ăn, thuốc thú y.

 3.7.  Truy nguyên nguồn gốc (Traceability) 

Truy nguyên nguồn gốc là khả năng theo dõi sự di chuyển của sản phẩm qua các giai đoạn cụ thể của quá trình sản xuất và phân phối (nhằm có thể xác định được nguyên nhân và khắc phục chúng  khi sản phẩm không an toàn).

3.8. Chất thải: 
Chất thải trong chăn nuôi bao gồm chất thải rắn và chất thải lỏng. Chất thải rắn bao gồm phân, chất độn chuồng, gia súc chết, nhau thai... Chất thải lỏng là chất nhầy, nước rửa chuồng trại, dụng cụ, phương tiện dùng trong chăn nuôi.

3.9. Vệ sinh: 
Vệ sinh là một loạt các thao tác liên quan đến việc duy trì sức khỏe và sự sống như làm sạch và phòng ngừa. Trong y học, việc thực hành vệ sinh được áp dụng để giảm tỷ lệ nhiễm và lây lan bệnh.

3.10. Sát trùng: 

Là việc tiêu diệt các tác nhân gây bệnh và loại bỏ các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bệnh tật.
4. Cấu trúc của sổ tay và cách sử dụng
Cuốn sổ tay này gồm 2 phần. Phần I – Mở đầu, phần này giới thiệu mục đích, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng sổ tay. Tiếp đó là giải thích thuật ngữ, cấu trúc sổ tay và hướng dẫn sử dụng.
Phần II là nội dung chính của sổ tay. Trong phần này lần lượt các điều khoản của tiêu chuẩn VietGAHP cho chăn nuôi lợn sẽ được thể hiện từ chương 1 đến chương 15 theo thứ tự: (i) nhận diện các mối nguy, phân tích nguyên nhân, nguồn gốc các mối nguy; (ii) các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy và (iii) các biểu mẫu ghi chép, lưu trữ hồ sơ.
Phần đầu mỗi chương sẽ bắt đầu như sau: 

	Tên chương
	Điều khoản

VietGAHP (là thứ tự điều khoản trong VietGAHP ban hành 28/01/2008)


	Lần soát xét:



	
	2.4.1; 2.4.4 ;

3.1; 3.2
	Thời gian  soát xét:




SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THỊT LỢN








VIETGAHP trong chăn nuôi lợn                                       Sau trang trại

SƠ ĐỒ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LỢN THỊT


















Phần II.  HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VietGAHP TRÊN LỢN 
	Chương 1:  MUA VÀ TIẾP NHẬN LỢN CON, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ CHĂN NUÔI VÀO TRẠI  
	Điều khoản

VietGAHP
	Lần soát xét:

01

	
	2.4.1; 2.4.4;

3.1; 3.2
	Thời gian  soát xét:

07/06/2010


Quy trình chuẩn về mua và tiếp nhận lợn con vào trại để nuôi lợn thịt hoặc thay thế đàn là rất cần thiết để hạn chế việc xâm nhập các mầm bệnh từ đàn lợn mới vào đàn lợn hiện có của trại góp phần đảm bảo an toàn sinh học cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Hoá học 

Mối nguy về an toàn thực phẩm (ATTP): Các chất cấm sử dụng như  Clenbuterol, Salbutamol Chloramphenicol,  Furazolidon , Nitrofuran v.v... ; các loại kháng sinh, kim loại nặng : Cd, Pb, As v.v.. ; thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất từ phân bón.

Các loại hóa chất dùng để điều trị bệnh cho lợn.

	- Từ thức ăn có chứa kháng sinh, hóa chất không được phép sử dụng (Chloramphenicol,  Furazolidon , Nitrofuran, Clenbuterol, Salbutamol v.v...) hoặc các loại thức ăn có chứa kháng sinh, hóa chất và kim loại nặng cao hơn ngưỡng cho phép.

- Từ thức ăn bị nhiễm thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất từ phân bón.
- Từ thuốc thú y sử dụng để điều trị khi lợn bị ốm mà chưa hết thời gian thải hồi thuốc.


	- Lợn trước khi mua về đã sử dụng các loại thức ăn có chứa kháng sinh, hóa chất không được phép sử dụng (Chloramphenicol,  Furazolidon , Nitrofuran, Clenbuterol, Salbutamol v.v...) hoặc các loại thức ăn có chứa kháng sinh, hóa chất và kim loại nặng cao hơn ngưỡng cho phép.

- Lợn trước khi mua về đã sử dụng các loại thức ăn bị nhiễm thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất từ phân bón.
- Lợn trước khi mua về đã được điều trị bằng kháng sinh, thuốc thú y mà chưa hết thời gian thải hồi thuốc



	2.
	Sinh học 

Mối nguy an toàn sinh học  (ATSH)

Các loại vi sinh vật gây hại: E. Coli, Salmonella; độc tố nấm mốc Aflatoxin B1, B2, G1, G2.
	- Từ lợn con đã sử dụng thức ăn chăn nuôi có chứa độc tố nấm mốc Aflatoxin B1, B2, G1, G2; có chứa vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng (tham khảo chương X).

- Từ lợn con có chứa vi khuẩn đề kháng với kháng sinh.

· Vật tư, trang thiết bị khi mua về và nhập vào trại không được vệ sinh, sát trùng tốt nên có chứa vi khuẩn, vi trùng gây bệnh
	· Gia súc bị ốm hay đang ủ bệnh có thể mang vi khuẩn hay vi rút vào đàn gia súc. 

·  Trang thiết bị, phương tiện vận chuyển nếu không được vệ sinh sát trùng đảm bảo sẽ có thể truyền mầm bệnh cho đàn lợn 



	3.
	Vật lý (ATTP)
	Lợn khi mua về có chứa kim gẫy do bị tiêm chích trước đây
	Gia súc có thể đã có một mẫu kim tiêm bị gãy trong cơ thể



1.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

1.2.1. Mua và nhập lợn con vào trại   

· Chỉ mua lợn có nguồn gốc rõ ràng, từ các trại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất và có chương trình theo dõi sức khỏe gia súc; không nên mua lợn từ nhiều nguồn và lợn từ ngoài chợ, lợn không rõ nguồn gốc. Không mua lợn từ trang trại đang có lợn bị bệnh.

· Khi nhập lợn cần kiểm tra và lưu giữ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (bản fotocopy),  giấy tiêm phòng và ghi chép vào sổ theo dõi mua lợn giống. Tuyệt đối không mua lợn chưa có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y có thẩm quyền.

· Kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe đàn lợn để khẳng định rằng đàn lợn chuyển về đang khỏe mạnh. Nếu phát hiện có lợn bị ốm yếu, phải báo ngay cho bác sỹ thú y.

· Trường hợp có lợn đã điều trị bệnh hoặc đã tiêm vacxin, yêu cầu người bán cung cấp thông tin và  điền vào « Phiếu nhập lợn đã điều trị »; nếu được thông báo có lợn mang kim gãy, đang trong giai đoạn điều trị hoặc chưa hết thời gian ngưng thuốc thì đánh dấu lợn và ghi vào hồ sơ để tiếp tục điều trị, theo dõi và không xuất bán những lợn chưa hết thời gian ngưng thuốc.  

-    Lợn mới nhập về phải nuôi ở khu cách ly không ít hơn 30 ngày trước khi chuyển vào trại. 

1.2.2. Mua và nhập vật tư, trang thiết bị chăn nuôi vào trại (dụng cụ, máng ăn, uống, xe chở lợn giống, thức ăn trong trại, dụng cụ thú y, quần áo bảo hộ, ủng, găng tay chuyên dùng…)

-    Chỉ mua và nhập vật tư, trang thiết bị chăn nuôi trong tình trạng vệ sinh tốt và đã được lau chùi sạch sẽ. Tuyệt đối không được mua vật tư, trang thiết bị cũ từ các trang trại đang có bệnh dịch.

-   Vệ sinh, sát trùng tất cả thiết bị được đưa vào trại trước khi sử dụng (tham khảo chương 8). 

1.3. Hành động khắc phục 

- Chuyển lợn đến khu vực nuôi cách ly và tuân thủ quy trình

- Với vật tư, dụng cụ, trang thiết bị chưa được vệ sinh khi mua về thì cần vệ sinh, sát trùng ngay lập tức.

   1.4. Mẫu  ghi chép theo dõi mua lợn 

     Biểu 1. Biểu ghi chép theo dõi mua lợn con để nuôi thịt

	Chương 2.   MUA, TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
	Điều khoản
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Thức ăn chăn nuôi là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho lợn để duy trì sự sống và tạo sản phẩm. Tuy vậy, ngoài các chất dinh dưỡng như protein, nămg lượng, các chất khoáng, vitamin v.v... đôi khi trong thức ăn còn có chứa các chất chất độc hại vì vậy khi mua, tiếp nhận và bảo quản thức ăn cần phải kiểm soát một cách chặt chẽ.

2.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Hóa học
	
	

	
	- Các chất cấm sử dụng như: Salbutamol, Clenbuterol,v.v…,; 

- Hàm lượng kháng sinh, kim loại nặng: Pb, Cd, Hg, As v.v…cao hơn mức quy định

- Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, các chất có nguồn gốc từ phân bón như nitrat, nitrit.


	Thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng.  

Thức ăn có hàm lượng kháng sinh, hóa chất và các kim loại nặng cao hơn múc quy định cho phép.

Thức ăn có chứa thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, các chất có nguồn gốc từ phân bón như nitrat, nitrit.


	- Cho lợn ăn thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng và các chất này tích tụ vào sản phẩm thịt lợn.  

- Cho lợn ăn thức ăn có hàm lượng kháng sinh, hóa chất và các kim loại nặng cao hơn múc quy định cho phép và các chất này tích tụ vào sản phẩm thịt lợn.  

- Cho lợn ăn thức ăn có chứa thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, các chất có nguồn gốc từ phân bón như nitrat, nitrit và các chất này tích tụ vào sản phẩm thịt lợn.  


	2
	Sinh học
	
	

	
	Độc tố nấm mốc và vi sinh vật gây hại (độc tố nấm mốc: B1, B1, G1, G2; vi sinh vật gây hại như E. Coli, Salmonella v.v…). 
	Thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định.


	- Cho lợn ăn thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định.



	2
	Vật lý
	
	

	
	Các mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ
	Các vật thể lạ (mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ) nhiễm trong thức ăn.


	Lợn ăn phải thức ăn có chứa vật thể lạ (mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ) và tích tụ trong thịt.




2.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy 

2.2.1. Khi mua thức ăn

Cần ký hợp đồng mua nguyên liệu và thức ăn không có các chất trong “Danh mục các chất bị cấm sử dụng trong thức ăn” 

2.2.2. Khi tiếp nhận thức ăn

Phải kiểm tra và khẳng định chỉ mua lại loại thức ăn đã đặt bằng cách kiểm tra các thông tin sau đây:

· Tên thức ăn và số lượng

· Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

· Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng 

· Hướng dẫn sử dụng (bao gồm loại gia súc, lượng thức ăn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng trước khi giết mổ – nếu là thức ăn có thuốc).

· Những cảnh báo nếu có khi sử dụng

· Kiểm tra bao đựng (hư hỏng hay còn nguyên vẹn)

· Kiểm tra chất lượng bằng cảm quan (màu sắc, mùi, mốc v.v… )

Khi tiếp nhận nguyên liệu thô (ngô, đậu tương, bột cá ...), nên kiểm tra màu sắc, mùi, nấm mốc và sự có mặt của vật ngoại lai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gia súc. 

Nếu tiếp nhận premix có trộn dược phẩm hay không trộn dược phẩm, phải kiểm tra:

· Tên sản phẩm và số lượng

· Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

· Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng 

· Hướng dẫn sử dụng (bao gồm loại gia súc, lượng thức ăn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng trước khi giết mổ).

· Mỗi lần hợp đồng mua và nhập thức ăn, phải ghi chép và lưu giữ. các thông tin để sử dụng khi bảo quản, trộn và phân phối thức ăn cho lợn.

2.2.3. Bảo quản thức ăn

a, Tại kho lưu giữ:

· Cần thường xuyên bảo dưỡng kho, đồ dùng vận chuyển, máng ăn và thiết bị phân phối thức ăn 

· Phải có khu riêng biệt để lưu giữ thức ăn chứa thuốc, có quảng báo rõ ràng. Ghi nhớ nguyên tắc: thức ăn vào trước dùng trước, vào sau dùng sau

· Không được phép bảo quản thức ăn lẫn với các loại hóa chất độc hại (dầu máy, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng v.v…) 

· Thức ăn phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp (kho không bị dột, hắt, nhiệt độ không quá cao, thông thoáng; xử lý nguyên liệu trước khi bảo quản nếu thấy cần thiết nhằm đảm bảo cho thức ăn không bị mối mọt, không bị mốc và không bị hư hỏng.

· Thường xuyên kiểm tra tường bao, cửa sổ, cửa ra vào nhằm tránh sự xâm nhập của chuột bọ, chim hoang dại.

· Ghi chép các thông tin sau đây:

·  Tên và số lượng từng loại sản phẩm 

·  Tên và địa chỉ nhà sản xuất

·  Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng

·  Loại nguyên liệu, thức ăn và số lượng xuất kho hàng ngày

b, Tại chuồng nuôi :

· Có dụng cụ chứa thức ăn; có khu riêng để chứa thức ăn có thuốc 

· Có  dụng cụ chứa riêng thức ăn có thuốc (nếu có thể).  

· Làm vệ sinh sạch sẽ và lọai bỏ toàn bộ thức ăn tồn đọng trong dụng cụ chứa nếu có sự thay đổi khẩu phần ăn.

· Vệ sinh máng ăn và dụng cụ chuyên chở.
2.3. Hành động khắc phục

   - Trường hợp chưa đủ thông tin, phải gọi điện cho nhà cung cấp để yêu cầu bổ sung những thông tin chi tiết còn thiếu
   - Trường hợp người bán cung cấp sai sản phẩm, phải trả lại cho nhà cung cấp.

- Nếu có sự nhiếm chéo thức ăn có thuốc thì thông báo cho cán bộ kỹ thuật và chủ trang trại. Chỉ dùng loại thức ăn bị nhiễm chéo này cho đúng đối tượng lợn.   
2.4. Mẫu phiếu ghi chép

Biểu 2. Phiếu ghi chép thông tin về nhập kho nguyên liệu thức ăn có thuốc

Biểu 3. Phiếu ghi chép thông tin về nhập kho thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có thuốc

	Chương 3. PHỐI TRỘN THỨC ĂN  
	Điều khoản
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Hiện nay tại một số trang trại vẫn thực hiện phương thức mua các loại nguyên liệu đơn và tự lập công thức để phối trộn thức ăn cho lợn. Công việc này cần được thực hiện một cách thận trọng và kiểm soát chặt chẽ, để đảm bảo rằng lợn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và không có các chất nguy hại có thể dẫn đến trồn dư trong sản phẩm thịt

3.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Hóa học
	
	

	
	Sự có mặt của các chất cấm như: Salbutamol, Clenbuterol,v.v…  

và hàm lượng kháng sinh, kim loại nặng: Pb, Cd, Hg, As v.v… cao hơn ngưỡng cho phép
	Nguyên liệu thức ăn chăn có chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng được dung để phối trộn làm thức ăn cho lợn.  

 Nguyên liệu thức ăn có hàm lượng kháng sinh, hóa chất và các kim loại nặng cao hơn múc quy định cho phép; 

Nguyên liệu thức ăn không ghi rõ thành phần và cách sử dụng trên nhãn sản phẩm


	- Phối trộn các nguyên liệu có chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng vào khẩu phần thức ăn cho lợn.  

- Phối trộn các nguyên liệu thức ăn có hàm lượng kháng sinh, hóa chất và các kim loại nặng vào khẩu phần cho lợn cao hơn múc quy định cho phép. 
- Sản phẩm không có hoặc thiếu thông tin trên nhãn có thể dẫn đến nhầm lẫn về tỷ lệ phối trộn.

- Không tráng sạch phương tiện nghiền trộn sau khi trộn thức ăn có thuốc 

- Sử dụng bao bì có hóa chất độc hại để đựng thức ăn trước và sau khi phối trộn

	2
	Sinh học
	
	

	
	Độc tố nấm mốc: B1, B1, G1, G2 và vi sinh vật gây hại: E.Coli, Salmonella v.v…; 
	Nguyên liệu và thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định.


	- Phối trộn các loại nguyên liệu thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định làm thức ăn cho lợn.

- Không vệ sinh, lau chùi thiết bị trộn thường xuyên 

- Dùng bao bì không đảm bảo vệ sinh, đã bị mốc đựng thức ăn trước và sau khi phối trộn



	3
	Vật lý
	
	

	
	Các mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ
	- Các vật thể lạ (mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ) có sẵn trong nguyên liệu thức ăn.

- Các mảnh kim loại bị vỡ từ thiết bị nghiền, trộn


	- Phối trộn thức ăn đã có chứa vật thể lạ (mảnh kim loại, mảnh nhựa hoặc gỗ).

- Trong quá trình nghiền trộn, thiết bị bị sứt, vỡ.




3.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy 

1. Không sử dụng các loại nguyên liệu có chứa các chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (xem phụ lục …).

2. Trang trại phải có công thức phối trộn (loại khẩu phần, tên nguyên liệu, số lượng từng loại nguyên liệu, bao bì hoặc dụng cụ chứa đựng phải có sẵn tại nơi trộn thức ăn).

3. Kiểm tra cảm quan các chỉ tiêu như: màu sắc, mùi vị, ẩm độ của từng loại nguyên liệu trước khi phối trộn. Phải đảm bảo rằng nguyên liệu đặc trưng và còn tốt mới đưa vào phối trộn. Không sử dụng nguyên liệu để phối trộn nếu phát hiện có mối mọt, màu sắc không đặc trưng hoặc có hàm lượng độ ẩm cao bất thường, các loại nguyên liệu thức ăn có chứa các chất cấm sử dụng.

4. Vệ sinh sạch dụng cụ chứa đựng, thiết bị nghiền, trộn trước khi sử dụng.

5. Hàng năm kiểm định dụng cụ cân đo và kiểm tra lại trước mỗi lần phối trộn.

6. Dụng cụ đựng và thiết bị vận chuyển thức ăn phải được sử dụng riêng biệt

7. Chỉ sử dụng thiết bị trộn còn tốt. Đối với nguyên liệu chứa thuốc bổ sung với số lượng nhỏ trong khẩu phần trước khi đưa vào trộn chung cần pha loãng bằng loại nguyên liệu có số lượng lớn (VD: cám, ngô, khô dầu v.v…). Lưu ý thời gian trộn để đảm bảo thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được trộn đồng đều.

8. Khi trộn thức ăn, lưu ý để giảm tối đa sự nhiễm chéo, đặc biệt từ các mẻ trộn có chứa kháng sinh chuyển sang mẻ không có kháng sinh.

9. Để tránh nhiễm chéo, cần trộn loại thức ăn không bổ sung kháng sinh trước, thức ăn không có bổ sung kháng sinh sau hoặc dùng nguyên liệu từ ngũ cốc, khô dầu để tráng máy, sau đó sử dụng số nguyên liệu này cho lần trộn thức ăn có chứa cùng loại kháng sinh sau đó. 

10.  Tên người trộn, công thức phối trộn phải được ghi chép.

11.  Loại thức ăn có bổ sung thuốc cần ghi chép và lưu giữ mẫu; vào sổ ghi chép các thông tin sau đây: loại thuốc sử dụng, hàm lượng, loại gia súc sử dụng, thời gian sử dụng, thời gian ngưng thuốc 

12.  Cần lưu ý về thời gian phối trộn để khẳng định thức ăn đã được trộn đều.

13. Ghi và lưu mẫu thức ăn cho lợn giai đoạn vỗ béo đến 60 ngày kể từ khi xuất bán lợn.
3.3. Hành động khắc phục 

- Trường hợp thiết bị trộn thức ăn có thuốc không được làm sạch, nếu nghi ngờ có khả năng gây nhiễm chéo thì áp dụng thời gian ngưng thuốc cho toàn đàn nuôi vỗ béo và thông báo cho cán bộ kỹ thuật hoặc bác sỹ thú y.

- Trường hợp có nhiễm chéo, cần phối trộn lại khẩu phần để loại thức ăn có thuốc chỉ sử dụng  cho đúng đối tượng.

- Ghi chép lại toàn bộ hành động khắc phục.
     3.4. Mẫu ghi chép thông tin về phối trộn thức ăn 
Biểu 4. Mẫu ghi chép về thông tin trộn thức ăn

	Chương 4. PHÂN PHỐI THỨC ĂN 

    CHO LỢN
	Điều khoản
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Trong thực tế, có những trường hợp phân phối nhầm thức ăn, chính vì vậy thật cần thiết phải cho lợn ăn đúng loại thức ăn mà chúng cần được ăn để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và không gây tồn dư.  

4.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Hóa học
	
	

	
	Các chất cấm sử dụng  như: Salbutamol, Clenbuterol,v.v…,;

Kháng sinh và  kim loại nặng: Pb, Cd, Hg, As v…
	- Thức ăn có chứa các chất cấm sử dụng 
- Thức ăn có hàm lượng kháng sinh, hóa chất và các kim loại nặng cao hơn múc quy định cho phép.

- Thức ăn không ghi thành phần và cách sử dụng rõ ràng trên nhãn sản phẩm


	- Phân phối thức ăn có chứa kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng cho lợn.  

- Phân phối thức ăn có kháng sinh, hóa chất có thể dung cho nhóm lợn được phép sử dụng sang nhóm lợn không được phép sử dụng hoặc từ nhóm có.

- Phân phối sản phẩm không có hoặc thiếu thông tin trên nhãn dẫn đến nhầm lẫn về loại thức ăn, nhầm lẫn thời gian ngừng cho ăn để không gây tồn dư thuốc.

	2
	Sinh học
	
	

	
	Độc tố nấm mốc: B1, B1, G1, G2

Vi sinh vật gây hại: E. Coli, Salmonella v.v…; 
	Thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định.

Bao bì đựng và thiết bị phân phối thức ăn có nhiễm vi sinh vật gây hại và độc tố nấm mốc.


	- Phân phối thức ăn có chứa độc tố nấm mốc, vi sinh vật gây hại cao hơn mức quy định cho lợn ăn.

- Thức ăn bị nhiễm độc tố nấm mốc và vi sinh vật gây hại từ dụng cụ chứa đựng và phân phối thức ăn không được vệ sinh, lau chùi thường xuyên 




4.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

1. Công nhân chăn nuôi khi nhận thức ăn cần kiểm tra và và chỉ nhận đúng loại thức ăn cho loại lợn mình đang nuôi. 

2. Thức ăn không bị mốc, bao bì không bị chuột hoặc các loài gặm nhấm cắn rách.

3. Lưu bản photocopy nhãn sản phẩm hoặc công thức thức ăn có thuốc tối thiểu 3 tháng sau khi sử dụng hết thức ăn và không có vấn đề gì sảy ra với sản phẩm thịt lợn sử dụng loại thức ăn này.

4. Cần khẳng định thức ăn có thuốc chỉ được đưa đến đúng đàn lợn được phép sử dụng

     Khi xuất bán lợn:

1. Kiểm tra sổ ghi chép và khẳng định giai đoạn ngừng thuốc đã kết thúc (đối với trường hợp lợn vỗ béo giai đoạn cuối có sử dụng loại thức ăn có chứa thuốc) . 

2. Trường hợp chưa kết thúc giai đoạn ngừng thuốc, không được xuất bán và nuôi tiếp cho đến khi kết thúc giai đoạn này.

4.3. Hành động khắc phục.

- Trường hợp phát hiện đã cho lợn ăn nhầm thức ăn có thuốc thì phải đổi thức ăn và nuôi giữ cho đến khi kết thúc giai đoạn ngừng thuốc mới được xuất bán đi giết mổ.

- Trường hợp lợn đã được xuất đến lò giết mổ, cần báo cho cán bộ kỹ thuât, cán bộ thú y, chủ trại và chủ lò mổ.

- Cần có hành động khắc phục để không bị tái diễn và ghi chép lại các hành động khắc phục đã thực hiện.
4.3. Mẫu ghi chép.

Biểu 5. Mẫu ghi chép về thức ăn sử dụng trong trang trại

. 

	Chương 5. MUA, TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THUỐC THÚ Y, VACXIN VÀ THUỐC SÁT TRÙNG VÀO TRANG TRẠI  
	Điều khoản
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	Lần soát xét:
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	2.3.2;2.3.3 6.3; 6.4 và 10.1-10.4
	Thời gian  soát xét:

07/06/2010


Trong trang trại chăn nuôi lợn thường xuyên phải sử dụng vacxin, thuốc thú y và thuốc sát trùng. Quy trình chuẩn về mua, tiếp nhận và bảo quản các loại sản phẩm nêu trên để nuôi lợn thịt là rất cần thiết để hạn chế tồn dư các chất này trong sản phẩm thịt lợn cũng như bảo vệ môi trường.
5.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Hóa học
	Thuốc thú y bất hợp pháp có chứa kháng sinh, hóa chất cấm  sử dụng.  


	- Mua sản phẩm từ các nhà cung cấp bất hợp pháp, gian lận về hàm lượng hoạt chất chính. 

- Sử dụng thuốc thú y bất hợp pháp có chứa các chất cấm sử dụng để phòng và trị bệnh.

- Sản phẩm không có hoặc thiếu thông tin trên nhãn có thể dẫn đến sử dụng sai liều lượng, sai đối tượng và gây nguy hại đến sức khỏe vật nuôi cũng như tồn dư các chất trong sản phẩm thịt lợn. 

- Sản phẩm bị nhiếm hóa chất độc hại, nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối mọt v.v… trong quá trình vận chuyển, lưu giữ. 

	2
	Sinh học (Clost.. E.coli, Salmonella, Staphaureu v.v…)
	Thuốc thú y bị nhiễm khuẩn


	- Mua sản phẩm từ các nhà sản xuất và các nhà cung cấp bất hợp pháp, không có điều kiện sản xuất đảm bảo chất lượng.

- Sử dụng thuốc thú y bị nhiễm khuẩn trong điều kiện kho chứa không đảm bảo.

- Sử dụng vật tư, trang thiết bị nhiễm khuẩn, chưa được khử trùng dẫn đến gây nhiễm khuẩn cho đàn lợn


5.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy 

1. Trại phải lập kế hoạch (hàng năm, theo quý hay theo mùa) dược phẩm như thuốc, vacxin và các thuốc sát trùng phù hợp với tình hình dịch bệnh của trại và địa bàn. 

2. Lựa chọn hãng sản xuất và nhà cung cấp có tên trong Danh mục Thuốc thú y được phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam. 

3. Ký hợp đồng với các nhà cung cấp để đảm bảo các sản phẩm mua không chứa các hoạt chất cấm. 

4. Chỉ mua và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

5. Tất cả các sản phẩm phải được đặt 1-2 tuần trước khi hết thuốc. 

6. Tiếp nhận thuốc thú y, vắc xin và thuốc sát trùng: Khi nhận sản phẩm phải kiểm tra các thông tin sau đây:

- Tất cả các sản phẩm phải được kiểm tra: tình trạng bao gói, tên sản phẩm, tên và địa chỉ nhà sản xuất, nhà cung cấp; số lô, thời hạn sử dụng và phương pháp bảo quản. 

-  Tên sản phẩm phải đúng như đã đặt hàng; bao gói không bị rách, còn nguyên vẹn, không hư hỏng.  

- Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng phải rõ ràng; hạn sử dụng nên còn ít nhất 6 tháng đối với đơn đặt hàng 3 tháng.  

- Tất cả vắc xin và một số loại chế phẩm sinh học phải vận chuyển đến trại trong điều kiện lạnh (40C -80C) để duy trì hiệu lực tốt nhất của sản phẩm;  không nhập vacxin vận chuyển đến trại trong điều kiện không đảm bảo.  

7. Bảo quản thuốc thú y và vắc xin phải đảm bảo các điều kiện:

- Nơi bảo quản thuốc (tủ, giá) phải sạch sẽ, khô ráo và đảm bảo không quá nóng khi nhiệt độ môi trường bên ngoài cao. 

- Thuốc được bảo quản trong các hộp chứa hoặc trong thùng, bao gói và sắp xếp theo trình tự sao cho dễ lấy và dễ kiểm tra. 

- Vắc xin và một số chế phẩm sinh học phải bảo quản trong tủ lạnh riêng và ở nhiệt độ ở mát  (40C -80C), không để trong ngăn đá. Lọ vacxin đã mở chỉ sử dụng trong ngày, nếu không sử dụng hết phải hủy; không để lại sang ngày hôm sau.

- Không  bảo quản chung vacxin, thuốc thú y với thuốc sát trùng.

8. Thủ kho phải có sổ ghi chép theo dõi số liệu nhập, xuất từng loại thuốc, vắc xin và thuốc sát trùng. 

9. Thủ kho phải thường xuyên kiểm tra sản phẩm dự trữ, tồn kho về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng để báo cáo cho người quản lý hoặc kỹ thuật viên của trại để có kế hoạch sử dụng và mua các lô tiếp theo. 

5.3. Hành động khắc phục.

- Trường hợp người bán cung cấp sai sản phẩm, phải trả lại cho nhà cung cấp và yêu cầu cung cấp đúng chủng loại đã đặt..

     - Nếu chưa đủ thông tin, phải gọi điện cho nhà cung cấp để yêu cầu bổ sung những thông tin chi tiết còn thiếu.

- Trường hợp bao rách, bao không đúng quy cách, hạn sử dụng còn ít hơn 3  tháng tuyệt đối không nhận.

    5.4. Mẫu ghi chép.

Biểu 6. Mẫu theo dõi nhập thuốc thú y
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Trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng, sử dụng thuốc hay vắc xin tiêm để phòng trị bệnh là biện pháp bắt buộc và thường xuyên phải thực hiện ở bất cứ cơ sở chăn nuôi nào. Sử dụng thuốc tiêm sẽ phát sinh các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm ở gia súc giết thịt, đó là tồn dư thuốc (đặc biêt là kháng sinh), kim gãy và nhiễm trùng do áp xe chỗ tiêm.  

Tồn dư thuốc kháng sinh  trong thịt là vấn đề quan trọng trong chăn nuôi lợn có liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguy cơ gây hại cho sức khoẻ con người sử dụng thịt lợn có tồn dư thuốc kháng sinh chính là xảy ra kháng thuốc của một số loại vi khuẩn gây bệnh cho cả người và gia súc đối với loại các loại kháng sinh đã sử dụng trong chăn nuôi. Các chủng vi khuẩn đã kháng thuốc có thể truyền sang người và như vậy quá trình kháng thuốc sẽ tiến triển đồng thời cả trong cơ thể gia súc và cơ  thể người. 

Tồn dư thuốc chăn nuôi có thể xảy ra do sự vô tình, thiếu hiểu biết hoặc cố tình sử dụng sai hướng dẫn các loại thuốc của con người. Sử dụng các loại thuốc không trong danh mục cho phép, điều trị không đúng đối tượng gia súc, dùng quá liều lượng chỉ định, hoặc không nhận dạng được con vật đã điều trị ... đều dẫn đến không kiểm soát được thời gian ngưng thuốc, từ đó dẫn đến hiên tượng tồn dư thuốc khi giết mổ gia súc làm thực phẩm.

Kim gãy và tồn trong mô, áp xe vết tiêm đều có thể xảy ra khi thực hiện việc tiêm không đúng. Kim gãy tuy hiếm gặp những thực tế vẫn xảy ra và người ta đã từng phát hiện các mẩu kim tiêm gãy trong thịt mông, vai khi chế biến thực phẩm. Đồng thời, các ổ áp-xe, hoại tử do tiêm cũng xảy ra và phát hiện khi giết mổ gia súc. Các ổ áp xe có khi có thể có kim gãy bên trong. Khi có kim gãy hay áp xe, giá trị thực phẩm của thịt không chỉ giảm mà còn là nguồn gốc phát tán và lây nhiễm vi khuẩn từ ổ áp xe, gây ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng.

Tuy nhiên, các nguy cơ an toàn thực phẩm gây ra có nguyên nhân từ sử dụng thuốc tiêm hoàn toàn có thể giảm thiểu hay khắc phục được nếu có biện pháp kiểm soát ngay từ trang trại khi thực hành chăn nuôi lợn. Sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng thì quá trình điều trị nhanh và kết quả điều trị cao. Tiêm đúng kỹ thuật sẽ đảm bảo các loại thuốc tiêm hấp thụ tốt và nhờ đó giảm thiểu được nguy cơ tiềm ẩn là tồn dư thuốc, gẫy kim, áp-xe chỗ tiêm. 

Để đạt được yêu cầu đó, người chăn nuôi cần phải áp dụng qui trình chuẩn trong điều trị gia súc bằng thuốc tiêm. Qui trình thực hành chuẩn số 6 (SOP#6) được đã được phát triển nhằm mục đích áp dụng VietGAHP (Xem Phụ lục 6).  

6.1. Phân tích và nhận diện các mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	
	
	
	

	II
	Nguy cơ sinh học 
	- Nước pha thuốc tiêm , bơm kim tiêm không không tiệt trùng.

- Sử dụng thuốc ngoài danh mục qui định, không đúng bệnh, không đúng  liều lượng và thời gian.

- Chất hoại tử và vi khuẩn từ các ổ áp-xe do tiêm như Arcanobacterium pyogenes, Staphiloccoccus spp, Bacteroid spp, anaerobi Gram (+) cocci, A. suis.


	- Vi khuẩn từ nước pha thuốc tiêm hoặc bơm tiêm và kim tiêm bẩn và vacxin nhiễm khuẩn lây nhiễm trực tiếp vào gia súc khi tiêm.

- Các vi khuẩn trong cơ thể vật có thể kháng thuốc và truyền sang người sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn

- Các chất hoại tử hoặc vi khuẩn sẽ gây nhiễm vào các phần thực phẩm sạch khác và gây ngộ độc thực phẩm.

	I
	Nguy cơ hóa học 
	Không tuân thủ liều lượng, thời gian điều trị và thoòi gian ngưng thuốc trước giết mổ đối với các loại thuốc tiêm và vắc xin tiêm trong điều trị và phòng bệnh cho lợn


	Các thuốc tồn dư trong thịt lợn sẽ nhiễm vào cơ thể người sử dụng và gây nên hiện tượng kháng thuốc ở người.



	
	Nguy cơ vật lý
	Kim gãy khi tiêm, gây áp xe và tồn kim gãy trong mô 
	Tiêm không đúng kỹ thuật có thể gãy kim khi tiêm, gây áp xe và tồn kim gãy trong mô. 


6.2. Qui trình thực hành chuẩn loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

6.2.1. Xây dựng chương trình kiểm soát dịch bệnh bằng thuốc tiêm

· Chương trình kiểm soát dịch bệnh rất quan trọng đối bất kỳ trại chăn nuôi nào vì kiểm soát được dịch bệnh sẽ hạn chế việc sử dụng các loại thuốc, trong đó có thuốc tiêm. Đồng thời chương trình kiểm soát dịch bệnh chuẩn sẽ hỗ trợ cho việc kiểm tra giám sát được các sản phẩm chăn nuôi ngay từ trang trại chăn nuôi.

· Như vậy, mỗi trại chăn nuôi cần có cán bộ thú y hay kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành hoặc có cán bộ kỹ thuật tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn, lên phác đồ hay kê đơn thuốc điều trị cho lợn bệnh. 

· Cần xây dựng chương trình tiêm phòng bắt buộc đối với một số bệnh (dịch tả lợn, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn). Đối với các bệnh khác tuỳ tình hình dịch tễ của trại và khu vực xung quanh mỗi trại cần có chương trình riêng phù hợp.

· Cần biết loại thuốc nào có hiệu quả nhất trong việc kiểm soát dịch bệnh ở trang trại (cả trong điều trị và phòng bệnh) trên cơ sở kinh nghiệm của trang trại và kết quả kiểm tra mức độ mẫn cảm đối với các thuốc kháng sinh được sử dụng.

6.2.2. Khi sử dụng thuốc tiêm 

· Tất cả các chương trình tiêm phòng và sử dụng thuốc phải được phổ biến cho tất cả nhân viên làm việc trong trại, lưu ý các nhân viên mới vào; việc tiêm phòng hay điều trị phải do nhân viên thú y hay kỹ thuật viên được đào tạo thực hiện.

· Thuốc tiêm dạng bột trước khi tiêm cần được pha bằng nước cất vô trùng, đúng liều và đảm bảo thuốc hoà tan hết. Không sử dụng thuốc ngoài danh mục qui đinh cũng như thuốc hay vaccine đã hết hạn sử dụng. Khi tiêm cần xác định đúng liều lượng, đúng con gia súc và đủ thời gian cần điều trị theo hướng dẫn của cán bộ thú y hay nhà sản xuất.

· Cần căn cứ vào lứa tuổi hay khối lượng của con gia súc để xác định loại kim tiêm với kích cỡ thích hợp để sử dụng đúng kim tiêm cho từng loại đối tượng và tùy theo tiêm bắp hay dưới da, xác định lượng thuốc tối đa cho mỗi vị trí tiêm khi cần tiêm liều lượng lớn. 

· Nếu tiêm hai loại thuốc khác nhau cùng một lúc cần tiêm 2 hai vị trí ở hai bên tai, không tiêm cùng một chỗ.

· Luôn luôn kiểm tra kim tiêm mỗi lần tiêm để đảm bảo chắc chắn kim tiêm phải sắc, sạch và thẳng. Phải huỷ bỏ kim cong vào hộp đựng riêng và không được uốn thẳng để sử dụng lại.

· Hình thức tiêm phổ biến trong điều trị lợn là tiêm bắp thịt. Vị trí tiêm bắp chủ yếu ở cơ cổ, ngoại trừ lợn nái hay lợn đực giống có thể tiêm cả bắp mông. Vị trí tiêm bắp cổ cần xác định đúng: ở phần cổ, ngay trước vai và sát sau vành tai. Nếu tiêm đúng vào xương vai có thể làm cong hay gãy kim. Khi tiêm kim tiêm phải vuông góc với bề mặt da và tiêm đủ sâu.

· Vị tí tiêm cần phải sạch và khô. Cần nhẹ nhàng, không thô bạo khi tiêm để tránh làm cho lợn sợ hãi, giãy giụa có thể không tiêm được hoặc bị gãy kim; có thể sử dụng tấm ngăn dồn ép vào góc chuồng đối với lợn choai, cố định bằng thòng mõm đối với lợn nái hay đực hung dữ.

· Thay kim thường xuyên mỗi kim tiêm sử dụng tiêm liên tục một ổ lợn theo mẹ con hay 10 con lợn cai sữa, 5 lợn choai và các loại lợn lớn hơn.

· Không được cắm kim đã sử dụng nhưng chưa tiệt trùng vào bất kỳ lọ thuốc nào để phòng nhiễm khuẩn ngược từ kim tiêm vào lọ thuốc 

· Trong khi tiêm nếu xảy ra sự cố gãy kim phải tìm cách lấy kim gãy ra, nếu không được phải đánh dấu con gia súc đó ghi chép vào sổ theo dõi, thông báo cho trại trưởng biết để xử lý.

· Kích cỡ kim tiêm sử dụng trong tiêm bắp cho lợn: 

	Loại lợn
	Cỡ số kim tiêm
	Độ dài kim tiêm

	Lợn nái, đực
	16
	3,8 cm

	Lợn choai-chờ xuất
	16-18
	2,5 cm

	Lợn con sau cai sữa
	18
	1,6 hoặc 1,8 cm

	Lợn con theo mẹ
	20
	1,3 hoặc 1,6 cm


6.2.3. Ghi chép và lưu giữ hồ sơ điều trị  

· Để dảm bảo kiểm soát được việc sử dụng thuốc cần ghi chép tất cả các trường hợp điều trị, lưu giữ vào hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ bao gồm ngày điều trị, số tai/thẻ tai, loại thuốc, liều sử dụng và thời gian ngưng thuốc trước giết mổ. 

· Hồ sơ vaccine: số tai/thẻ tai của cá thể hay số tai nái của ổ lợn con đã được tiêm phòng, tuổi và lứa đẻ, ngày tiêm phòng, tên, nhà sản xuất và số lô vắcxin.

· Qui trình và hồ sơ điều trị phải được kiểm tra xem xét lại thường xuyên hoặc tối thiểu mỗi năm một lần, hoặc bất kỳ lúc nào nếu các trường hợp bị áp-xe vị trí tiêm tăng.

6.2.4. Trước khi chuyển gia súc đến lò mổ 

· Kiểm tra để đảm bảo chỉ chuyển gia súc không bị ốm hoặc đang trong thời gian ảnh hưởng của thuốc/vắc xin (chưa đủ thời gian ngưng thuốc trước khi giết mổ).   

· Nếu không biết chắc gia súc nào đã được điều trị, phải giữ lại và áp dụng thời gian ngưng thuốc cho toàn bộ số gia súc trong cùng ô chuồng. 

6.2.5. Hành động khắc phục

· Nếu chuyển nhầm gia súc chưa không đảm bảo đủ tiêu chuẩn ngưng thuốc phải liên lạc với người vận chuyển, người mua hàng, cán bộ thú y cơ sở và lò mổ, kiểm tra lại thủ tục và thực hiện các hành động khắc phục trong đó có đào tạo lại cán bộ, ghi chép các biện pháp khắc phục.

· Nếu chuyển nhầm gia súc đã đánh dáua có kim gãy, cần thông báo cho lò mổ để cùng xác định con gia súc nào.

· Cần có biện pháp khác phục để không tái xảy ra các sự việc trên.    

6.2.6. Biểu mẫu hồ sơ

Biểu 7: Theo dõi ghi chép sử dụng thuốc điều trị cho lợn 

      Biểu 8. Sổ theo dõi sử dụng vắc-xin trên đàn lợn 
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Sử dụng thuốc pha nước uống  là dùng các dược phẩm bột được sản xuất với chỉ định sử dụng bằng đường uống, có khả năng hòa tan trong nước để cho gia súc uống nhằm điều trị hay phòng bệnh. Đây là biện pháp rất phổ biến do tiện lợi, dễ thực hiện và áp dụng trong các trường hợp cả đàn hay nhóm gia súc có số lượng lớn và vì gia súc khi bị ốm thường tìm uống nước nhiều hơn ăn. 

Do sử dụng thuốc để phòng trị bệnh nên các nguy cơ về an toàn thức phẩm khi giết gia súc làm thực phẩm xuất hiện và tương tự nhú trình bày trong Chương 6, trong đó nguy cơ chủ yếu là tồn dư thuốc hay hóa chất trong thực phẩm thịt lợn sau giết mổ.   

Để giảm thiểu các nguy cơ do sử dụng thuốc pha nước uống gây ra, người chăn nuôi cần phải áp dụng qui trình chuẩn trong sử dụng thuốc pha nước uống. Qui trình thực hành chuẩn số 7 (SOP#7) được đã được xây dựng nhằm mục đích áp dụng VietGAHP (Xem Phụ lục 7).  

7.1. Phân tích và nhận diện các mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Nguy cơ sinh học 
	Vi khuẩn, virut từ các loại chế phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, chế phẩm giả. Nước uống, dụng cụ pha và vòi uống bị nhiễm khuẩn.


	Vi khuẩn hay virut từ các nguồn trên trực tiếp lây nhiễm vào đàn lợn qua đường uống. 

	2
	Nguy cơ hóa học 
	- Thuốc pha quá liều, không đúng nồng độ, không tuân thủ thời gian ngưng thuốc

- Sử dụng các dược phẩm ngoài danh mục qui định có thể nhiễm các hóa chất  độc hại
	· Gia súc uống nước pha thuốc như trên sẽ không kiểm sóat được lượng thuốc đưa và cơ thể the chỉ ddinjh và do đó tồn dư thuốc có thể xẩy ra. 

· Các hóa chất độc hại trong dược phẩm ngoài danh mục trực tiếp lây nhiễm vào cơ thể gia súc qua uống nước, không kiểm soát được


7.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy
7.2.1. Có chương trình sử dụng thuốc pha nước uống 

· Để có chương trình sử dụng thuốc pha nước uống phòng trị bệnh, mỗi trại chăn nuôi cần có cán bộ thú y hay kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành hoặc có cán bộ kỹ thuật tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn. Chương trình và phác đồ sử dụng dược phẩm pha nước uống để phòng, trị bệnh cần nằm trong chương trình tổng thể về sử dụng thuốc-vắc xin phòng trị bệnh, phù hợp tình hình dịch tễ của trại. 

· Cần biết loại thuốc nào có hiệu quả nhất trong việc kiểm soát dịch bệnh ở trang trại (cả trong điều trị và phòng bệnh) trên cơ sở kinh nghiệm của trang trại và kết quả kiểm tra mức độ mẫn cảm đối với các thuốc kháng sinh được sử dụng.

7.2.2. Kỹ thuật sử dụng dược phẩm pha nước uống

· Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sử dụng đúng loại dược phẩm sử dụng bằng đường uống và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về liều lượng và thời gian ngưng thuốc trước khi giết mổ. 

· Dụng cụ pha thuốc, hệ thống cung cấp nước pha thuốc hay máng uống phải được vệ sinh sạch sẽ  trước và sau khi sử dụng, tránh nhiễm chéo các loại thuốc của lần trước và lần sau.

· Khi tính toán liều đối với dược phẩm nước cần biết lượng nước uống bằng 6-10% thể trọng mỗi ngày hay từ 2-4 lần mức tiêu thụ vật chất khô. Có thể cân mẫu một con lợn được điều trị để ước lượng thể trọng và tính toán lượng thuốc và nước cần thiết. Cần lưu ý lượng nước uống hàng ngày của lợn sẽ tăng trong các trường hợp nóng bức với mức nhiệt độ vượt quá ngưỡng tới hạn trên của lợn (có thể tới 15-20%), lợn bị tiêu chảy.

Ước tính nhu cầu lượng nước uống hàng ngày của lợn

	Loại lợn
	Lít /con

	Lợn nái chửa và đực
	12 - 15

	Lợn nái đẻ và lợn con 
	25 - 45

	Lợn choai 25 kg
	3 - 5

	Lợn choai 45 kg  
	5 - 7

	Lợn choai  65 kg
	7 - 9

	Lợn choai 90 kg
	9 - 12


· Cần đảm bảo nước pha thuốc đến đúng đối tượng cần được điều trị, tránh hòa chung vào hệ thống toàn trại. Để đảm bảo gia súc uống đủ liều lượng thuốc trong nước uống cần hạn chế cho uống nước 1 giờ trước khi cho uống nước có pha thuốc. Cung cấp nước thông thường trở lại sau khi đã hoàn thành việc cho lợn uống nước pha thuốc.

· Chỉ pha thuốc cho lợn uống đủ trong ngày và với liều lượng đủ dùng trong 8 giờ. Có thể tính đủ liều để pha đậm đặc thành dung dịch sơ cấp, từ đó đong liều và pha tiếp vào nước uống như dung dịch thứ cấp.

· Nếu không hệ thống cung cấp nước thuốc riêng có thể pha thuốc và đổ vào máng cho lợn uống, tuy nhiên cần tính cẩn thận để đảm bảo đúng liều lượng.

· Nếu lợn không uống đủ lượng nước pha thuốc cần thiết trong ngày cần kiểm tra xem hệ thống cung cấp nước thường xuyên đã được khóa một giờ trước khi cho lợn uống nước pha thuốc không hoặc lượng nước có vượt quá nhu cầu hay không.

· Phải kiểm tra thời gian ngưng thuốc và liều sử dụng trước khi chuyển gia súc đến lò mổ.
7.2.3. Ghi chép theo dõi việc sử dụng dược phẩm pha nước uống 

· Ghi chép đủ các trường hợp sử dụng thuốc pha nước uống vào sổ theo dõi/hồ sơ điều trị.

· Hồ sơ theo dõi điều trị phải được xem xét lại thường xuyên (hàng tháng hoặc hàng quí), phải được ký và ghi ngày tháng đã được xem xét lại. 

· Kiểm tra quy trình pha thuốc vào nước uống mỗi lần phòng trị bệnh, kiểm tra nhân viên pha thuốc và chuyển thuốc pha nước cho lợn uống.  

· Nếu có sai sót trong quá trình sử dụng thuốc pha nước uống phải ghi chép lại các sai sót đó và các biện pháp khắc phục vào biểu mẫu hành động khắc phục. 

7.3. Hành động khắc phục

Nếu có gia súc được chuyển đến lò mổ trước khi kết thúc thời gian ngưng thuốc do nhầm lẫn cần thông báo cho người vận chuyển, người mua hàng, cán bộ thú y huyện và lò mổ để tách lô/con lợn bị nhầm. Kiểm tra lại thủ tục và thực hiện các hành động khắc phục. Hướng dẫn lại cán bộ cách theo dõi, ghi chép và biện pháp khắc phục

7.4. Biểu mẫu, hồ sơ: 
Biểu 7: Theo dõi ghi chép sử dụng thuốc điều trị cho lợn 
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Bệnh tật có thể  gây tổn thất lớn như tỷ lệ chết, hao hụt cao, tăng trọng thấp. Việc đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh bao gồm cả việc thiết kế hợp lý, bảo trì chuồng trại, trang thiết bị, thực hiện tốt chương trình vệ sinh sát trùng sẽ góp phần giảm việc dùng thuốc kháng sinh trên vật nuôi. 
8.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	I
	Sinh học
	
	

	
	1_An toàn sinh học
	Một số vi khuẩn, virus có thể tồn tại lâu ở trong thiết bị và môi trường và làm lây lan dịch bệnh do đó có thể ảnh hưởng đến gia súc (FMD, tả, PRRS, Mycoplasma,…)


	Vi khuẩn, virus có thể lan truyền thong qua trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên, môi trường không khí

	
	2_ An toàn thực phẩm
	Một số vi khuẩn (Salmonella, E. Coli) và ký sinh trùng có thể tồn tại trong môi trường và làm lây nhiễm gia súc. 
	Vi khuẩn có thể lan truyền thong qua trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên, môi trường không khí

	II
	Hóa học
	
	

	
	
	Một số hoá chất tồn dư (như thuốc sát trùng) có thể có trong môi trường và trong thiết bị và gia súc có thể bị nhiễm.

	Hoá chất trong môi trường không khí có thể thâm nhập vào lợn thông qua đường hô hấp. Hoá chất trong trang thiết bị có thể thâm nhập vào lợn thông qua vết thương hoặc đường miệng


8.2. Nguyên tắc vệ sinh sát trùng
 Các vi  sinh gây bệnh cần ẩm độ để sống. Khi tiến hành sát trùng, cần thiết phải áp dụng các nguyên tắc sau đây:

· Phải luôn luôn làm sạch tất cả phân và các chất bẩn . Khi có phân là có vi sinh gây bệnh, đặc biệt là Salmonella.

· Phải dùng thuốc sát trùng sau khi đã làm sạch bề mặt
· Phải để khô hoàn toàn vì vi sinh gây bệnh không thể sống trong môi trường khô.

Chương trình vệ sinh sát trùng cần phải được xây dựng và bao gồm tất cả các khu vực trong, ngoài chuồng nuôi, khu vực bảo quản thức ăn. Tần suất áp dụng tùy thuộc vào quy trình và phương thức nuôi dưỡng. Ngày thực hiện vệ sinh sát trùng cần được ghi chép lại.
8.3. Quy trình thực hành chuẩn để loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

8.3.1_Quy trình vệ sinh sát trùng
1. Phải làm sạch chất hữu cơ trước khi rửa, sát trùng. Hầu hết các thuốc sát trùng không hiệu quả nếu dụng cụ được sát trùng không sạch sẽ. Đất, rơm, trấu, sữa, máu, phân gây bất hoạt thuốc sát trùng. 

2. Rửa sạch bằng nước: Sau khi làm sạch chất hữu cơ thì tiến hành rửa sạch bằng nước.  Đối với dụng cụ, sàn, vách ngăn… bị chất bẩn bám chặt bề mặt  lâu ngày, cần ngâm nước 1-3 ngày trước khi rửa. Đối với một số chỗ khó rửa, phải dùng vòi xịt áp suất cao bằng hơi. 
3. Tẩy bằng xà phòng, nước vôi hoặc thuốc tẩy: dùng xà phòng, nước vôi 30% hoặc thuốc tẩy rửa

4. Sát trùng bằng thuốc sát trùng: dung thuốc sát trùng với liều lượng phù hợp. Lưu ý thời hạn dùng thuốc và thời hạn dùng dung dịch thuốc sát trùng đã pha loãng, đảm bảo đủ thời gian cho thuốc tiếp xúc với dụng cụ được sát trùng  theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kiểm tra pH nguồn nước để pha loãng: nước cứng sẽ giảm hoặc làm mất tác dụng của thuốc sát trùng, dùng nước có nhiệt độ phù hợp để pha loãng thuốc. Khi phun thuốc sát trùng, cần mặc quần áo bảo hộ

5. Để khô: Sau khi khử trùng bằng thuốc, cần phải để khô dụng cụ và trang thiết bị. Với chuồng nuôi, thời gian để khô trước khi thả lợn vào là 1-2 ngày, không được để khô dưới 12 giờ..

8.3.2_Một số quy trình vệ sinh sát trùng cụ thể:

8.3.2.1_Vệ sinh sát trùng bên ngoài khu chuồng trại 

· Kiểm soát các tác nhân làm tăng độ ẩm không khí chuồng nuôi: hệ thống thoát nước, chuồng trại, mật độ nuôi, hệ thống thông gió phải đảm bảo yêu cầu nhằm hạn chế các vi sinh vật có hại tồn tại và phát triển.

· Kiểm tra chỗ mái và tường và sửa chữa dột nát

· Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống thoát nước thải, hầm chứa phân và hệ thống cung cấp nước uống. Sửa chữa kịp thời các hỏng hóc, thường xuyên xử lý phân (làm trống hầm chứa).

· Thay thuốc sát trùng trong hố khử trùng ở cổng ra vào mỗi ngày một lần.

· Thường xuyên phát quang cỏ dại và bụi rậm xung quanh chuồng nuôi.

· Định kỳ phun thuốc sát trùng bên ngoài khu chuồng trại, xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi, ít nhất 2 tuần một lần. 

· Phát quang bụi rậm, không để nước đọng lâu ngày trong khu vực trại; định kỳ vệ sinh hệ thống cống rãnh 1 tháng/lần bằng thuốc sát trùng để hạn chế ruồi muỗi.

· Bảo dưỡng nhà xưởng và trang thiết bị: Phải thường xuyên kiểm tra những thiết bị hay chuồng nuôi bị hỏng để tránh làm bị thương gia súc hay tiếp xúc với thức ăn có trộn dược phẩm. Trong trường hợp cần thiết, cần phải sửa chữa càng sớm càng tốt. Khi sửa chữa thiết bị trong chuồng trại, đặc biệt là khi phải hàn, phải di chuyển toàn bộ gia súc, nhất là lợn chửa và lợn đang cho con bú đến khu vực an toàn vì những gia súc này rất dễ bị ảnh hưởng mạnh do hàn

8.3.2.2_Đối với phương tiện vận chuyển thức ăn, thuốc thú y, gia súc

· Không cho xe ngoài trại tiếp xúc với đàn lợn 

· Bố trí khu vực xuất lợn nằm cạnh đường đi và xa khu vực chuồng nuôi. 

· Chỉ được dùng xe sạch riêng của trại để vận chuyển lợn để tránh lây nhiễm bệnh và làm bị thương lợn. 

· Rửa và vệ sinh thật kỹ bên trong, bên ngoài xe và các chỗ tiếp xúc với gia súc. 

· Phương tiện vận chuyển của khu chuồng nào chỉ nên giành riêng cho khu đó. Trong trường hợp phải dùng chung thì phải phun thuốc sát trùng kỹ lưỡng trước và sau khi sử dụng.

· Phương tiện vận chuyển phải được khử trùng trước và sau khi vận chuyển lợn.

8.3.2.3._ Đối với kho thức ăn, phương tiện chuyên chở thức ăn trong trại và máng ăn. 

· Phải định kỳ vệ sinh kho chứa thức ăn, phương tiện chuyên chở thức ăn.

· Kiểm tra máng ăn xem có còn thừa thức ăn hay không và thường xuyên dọn sạch máng ăn và khu vực cho ăn trước mỗi lần cho ăn. Máng ăn và khu vực cho ăn phải được dọn sạch hàng ngày.

· Dọn sạch thức ăn rơi vãi, thức ăn có trộn dược phẩm và hóa chất nông nghiệp càng sớm càng tốt. 

8.3.2.4._Quản lý rác thải, dọn phân
· Nhiều bệnh tật lây truyền qua phân và nước tiểu

· Thiết kế hệ thống chứa phân, hệ thống thoát và chứa nước tiểu phù hợp, tránh ô nhiễm cho toàn trại và bên ngoài

· Cần dọn phân, nước tiểu  thường xuyên

· Vệ sinh, rửa sạch bầu vú lợn nái trước và sau khi đẻ để đảm bảo rằng lợn con không bú sữa có dính phân 

· Thu gom chất thải rắn hàng ngày vào hệ thống chứa, có nắp hay mái che bảo đảm không rò rỉ, không lưu giữ chất thải trên 24 giờ mà không có biện pháp xử lý.  

· Hệ thống thoát nước thải phải ở trong trạng thái họat động tốt và phải dọn rửa thường xuyên. 

· Kiểm soát ruồi, muỗi, sát trùng nơi chứa chất thải bằng dung dịch có tính sát trùng mạnh hoặc rắc vôi bột hàng tuần.

· Hệ thống xử lý rác thải nên có hệ thống biogas để xử lý chất thải lỏng hay hệ thống ủ đối với xử lý phân rắn. Cần có hang rào bảo vệ. Cách ly khu vực chứa và xử lý chất thải.

· Điều quan trọng là phải phải trồng cây xanh xung quanh khu vực xử lý và bảo quản phân gia súc.

8.3.2.5_Vệ sinh sát trùng bên trong chuồng trại

· Thay nước sát trùng hoặc vôi sát trùng của hố sát trùng mỗi ngày vào mỗi buổi sáng trước khi thực hiện các công việc khác.

· Làm vệ sinh các silo, thùng chứa thức ăn, định kỳ 2 tuần /lần, máng ăn 1 lần/ngày  để tránh thức ăn thừa, nấm mốc.

b_ Đối với chuồng nuôi:

· Đối với hệ thống nuôi  cùng vào, cùng ra thì sau khi xuất hết lứa lợn, cần làm vệ sinh toàn bộ chuồng nuôi bao gồm trần, nền, tường, vách ngăn, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong chuồng nuôi.

· Đối với hệ thống nuôi  liên tục thì sau khi xuất hết tất cả lợn trong một hay một số ô liền nhau, cần làm vệ sinh toàn bộ các ô chuồng này bao gồm trần, nền, tường, vách ngăn, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong chuồng nuôi.

· Phương pháp vệ sinh sát trùng thực hiện đúng quy trình vệ sinh sát trùng.

b_ Đối với dụng cụ

· Làm vệ sinh, rửạ và sát trùng tất cả dụng cụ  trước và sau khi sử dụng (đặc biệt phải làm kỹ sau khi sử dụng cho lợn ốm) 

· Làm vệ sinh, rửa và hấp nước sôi khử trùng dụng cụ thú y như syrine, kim tiêm, tinh quản, kìm, kéo, dao.. sau khi  tiêm, bấm răng, cắt đuôi, cắt tai cho từng con.

· Làm vệ sinh, rửạ và sát trùng chai đựng sữa cho lợn con, ống truyền dịch..

· Hạn chế di chuyển đến mức tối đa những trang thiết bị phục vụ chăn nuôi trong trại. Trong trường hợp bắt buộc, phải khử trùng tiêu độc trước khi di chuyển. 

c_Đối với nhân viên làm việc trong trại
· Phải thay quần áo, tắm, sát trùng và mặc quần áo bảo hộ của trại khi vào trại

· Sử dụng xà phòng để giặt quần áo bảo hộ lao động dùng trong trại và nên trang bị riêng máy giặt để giặt đồ trong trại. 

· Yêu cầu tất cả nhân viên của trại rửa tay trước khi vào trại và sau khi tiếp xúc với lợn bệnh. 

· Phải  mang găng tay khi tiếp xúc với lợn bệnh. 

· Yêu cầu nhân viên mang thêm áo bảo hộ bằng nylon và đeo găng tay cao su khi đỡ đẻ. 
d_Vệ sinh sát trùng ủng

· Các chất hữu cơ dính trên ủng là ổ vi trùng, vi rút gây bệnh. Các chất hữu cơ này gây mất tác dụng hoặc  giảm tác dụng của thuốc sát trùng.

· Mặc dù có hố sát trùng nhưng nhiều nhân viên vẫn không dẫm ủng vào hố hoặc không rửa sạch ủng trước khi dẫm vào hố.

· Cần rửa sạch ủng bằng nước và xà phòng

· Sử dụng xà phòng và chất tẩy rửa phù hợp

· Dùng thuốc sát trùng phù hợp với trại để đảm bảo hiệu quả cao nhất

8.3.6.  Hành động khắc phục:

· Nếu chưa có chương trình vệ sinh sát trùng thì cần thiết lập ngay

· Nếu có chương trình vệ sinh sát trùng nhưng nhân viên thực hiện không đúng, không nghiêm túc thì cần xem lại khâu giám sát điều hành, tổ chức huấn luyện lại nhân viên.

Nếu chương trình vệ sinh sát trùng không đạt hiệu quả thì xem xét lại chương trình, kiểm tra hiệu quả của thuốc sát trùng
8.4. Biểu mẫu hồ sơ ghi chép
Biểu 9. Mẫu sổ theo dõi vệ sinh sát trùng
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Bệnh lợn có thể lây lan bằng nhiều con đường như:
· Lây qua lợn bị bệnh hoặc lợn khỏe mạnh nhưng đang ủ bệnh (tiếp xúc trực tiếp)
· Lây qua động vật khác như  trâu, bò, gà, chó, mèo, động vật hoang dã, chuột, côn trùng…).
· Lây qua quần áo, giầy dép, của khách tham quan và công nhân do di chuyển từ trại này đến trại khác (tiếp xúc gián tiếp).
· Lây qua thức ăn, nước uống, xe tải bị nhiễm trùng.

· Lây qua không khí và gió.

9.1. Phân tích và nhận diện mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	I
	Sinh học
	
	

	
	1_An toàn sinh học
	Lợn bệnh, xác động vật chết,  chó, mèo, côn trùng, chim, động vật hoang dã, khách tham quan, nhân viên trong trại, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, xe vận chuyển thường là con đường trực tiếp làm lây lan bệnh tật.


	· Lợn bị bệnh là rủi ro lớn nhất gây bệnh cho đàn.  Sự tiếp xúc trực tiếp giữa lợn bị nhiễm bệnh và lợn mẫn cảm là cách thức truyền bệnh dữ dội nhất. 

· Vi rút gây bệnh suyễn lợn địa phương Mycoplasma hyopneumoniae, vi rút giả dại ở chó pseudorabies, lở mồm long móng có thể truyền lan trong không khí trong phạm vi 3-4 km.

· Chuột, chim, động vật hoang dã có thể là nguồn lây bệnh cho lợn. Chim có thể mang bệnh Bordetella và tuberculosis, tả lợn, PRRS, cúm và TGE. Động vật hoang dã có thể truyền lan bệnh brucellosis, leptospirosis, and pseudorabies. 

· Động vật găm nhắm có thể mang tác nhân gây bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm atrophic rhinitis, ỉa chảy do E. coli, Leptospirosis, tiêu chảy do Rotavirus, Salmonellosis và bệnh hồng lỵ swine dysentery. 

· Chó có thể lây truyền bệnh hồng lỵ swine dysentery và xảy thai truyền nhiễm brucellosis. Mèo có thể là nguồn lây bệnh viêm não mèo toxoplasmosis.

· Xe vận tải có thể mang mầm bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae, TGE và Streptococcus suis.

· Parvovirus, PRRS virus, Brucella, pseudorabies virus và nhiều bệnh khác có thể lây lan qua lợn đực và tinh dịch của chúng. 

· FMD, cúm lợn có thể lây lan từ người sang lợn. Quần áo, ủng nhiễm phân con vật bị bệnh có thể là ổ bệnh.
 


9.3. Quy trình thực hành chuẩn để loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

9.3.1. Nguyên tắc làm việc cho nhân viên trong trại và khách tham quan

· Khu vực có rủi ro cao là: Khu vực chuồng nuôi gia súc, chuồng kín, chuồng mới, lợn con trước và sau cai sữa, lợn bị bệnh, lợn nái đẻ

· Trình tự di chuyển, thao tác từ khu sạch đến khu bẩn, từ động vật non đến động vật già, từ động vật khỏe mạnh đến động vật bị bệnh. 

· Bất kể ai đã tiếp xúc với động vật, phân, dịch tiết.. cần rửa sạch dụng cụ, ủng, tay chân trước khi rời trại, rửa tay trước khi ăn.

· Hạn chế khách tham quan

9.3.2. Đối với nhân viên trong trại

· Nhân viên của trại không được tiếp xúc (chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêm chích…) với đàn lợn khác ngoài lợn trong trại.

· Nhân viên của trại phải chấp hành an toàn sinh học, quy trình vệ sinh sát trùng của trại.
· Nhân viên trong trại phải rửa tay, sát trùng tay, ủng sau khi tiếp xúc với lợn bệnh và chết 
9.3.3. Đối với khách tham quan
a_ Mức độ rủi ro của khách tham quan: Khách tham quan có thể mang nguồn bệnh đến cho trại. các loại khách khác nhau sẽ mang nguồn bệnh khác nhau. Kiểm soát tốt vấn đề này sẽ giảm nguồn lây bệnh cho lợn trong trại. Mặt khác, một số khách sẽ có thể bị mẫn cảm, lây bệnh từ nguồn bệnh của trại. Phân loại mức độ rủi ro của khách tham quan:
· Khách tham quan có mức độ rủi ro thấp: học sinh phổ thông, khách không làm việc và tiếp xúc với động vật, khách du lịch. Hạn chế họ tiếp xúc với động vật.

· Khách tham quan có mức độ rủi ro trung bình: lái xe tải vận chuyển hàng hóa,thức ăn, thuốc thú y, thợ cơ khí…nhân viên bán hàng. Những người này không trực tiếp nuôi gia súc, ít tiếp xúc  với động vật nhưng đi lại thường xuyên giữa các trại chăn nuôi.

· Khách tham quan có mức độ rủi ro cao: cán bộ thú y, nhân viên thụ tinh nhân tạo, người mua bán lợn, người mua bán chất thải…họ thường xuyên tiếp xúc  với động vật và với nhiều trại chăn nuôi, họ có thể nuôi trực tiếp gia súc. Những người này cần: Rửa sạch giầy dép ngay khi đến khu văn phòng trại, Tắm rửa, vệ sinh, thay đồ trước khi vào trại

b. Nguyên tắc: 

· Nếu khách đến VN từ các nước đang có dịch bệnh thì không được vào trại

·  Nếu khách đến VN từ các nước không có dịch bệnh thì có thể được vào trại khi hết 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Hết thời gian cách ly, trước khi vào trại, cần phải tắm rửa, sát trùng. Khi vào trại, khách không được động chạm vào lợn hoặc thức ăn của chúng. Nên cho khách đi tham quan trại ngồi trên xe chuyên dụng trong trại. Yêu cầu khách tham quan ký vào sổ khi vào, ra trại. Cung cấp quần áo nhựa để cho khách dùng 1 lần rồi hủy. Với giầy và ủng: rửa sạch đất cát, bụi bẩn. Không được mang các dụng cụ như máy tính, máy chụp ảnh, điện thoại…vào trong trại.
9.3.4. An toàn sinh học với động vật hoang dã

· Động vật hoang dã có thể  truyền bệnh thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với lợn  khi lợn ở trong chuồng nuôi hoặc khi di chuyển trên đường trong trại, tiếp xúc với khu vực sản xuất và bảo quản thức ăn,  nguồn nước, chuồng trại. 

· Động vật hoang dã có thễ ăn lượng thức ăn lên tới 50% trọng lượng cơ thể của chúng.

· Nhận biết các khu vực động vật hoang dã có thể tiếp xúc qua việc phát hiện tổ chim, phân chim, chỗ hở… khu vực động vật hoang dã xuống uống nước hoặc ăn thức ăn trong trại.

· Tổ chức đuổi, đánh bắt động vật hoang dã.

· Che đậy nguồn nước, nguồn thức ăn, phá bỏ nơi động vật hoang dã có thể làm tổ. 

· Ở các trang trại có chuồng hở và thông gió tự nhiên thì những chỗ hở cần có lưới sắt để ngăn chim xâm nhập.  

9.3.5. Động vật gặm nhấm 

· Động vật gặm nhắm sống trong khu vực trang trại, kho thức ăn.

· Động vật găm nhắm có thể mang tác nhân gây bệnh viêm teo mũi truyền nhiễm atrophic rhinitis, ỉa chảy do E. coli, Leptospirosis, tiêu chảy do Rotavirus, Salmonellosis và bệnh hồng lỵ swine dysentery thông qua phân, nước bọt, các bộ phận cơ thể, xác chết của chúng ô nhiễm vào nguồn thức ăn, nước uống

· Chúng ăn thức ăn, cắn nát, hư hỏng dụng cụ, bao bì

· Kiểm tra nơi sinh sống của chúng là các khu vực trong trại, kho thức ăn. Kiểm tra khu vực có phân chuột, ổ  chuột 

· Nhận biết nguồn thức ăn của chúng và ngăn ngừa chúng tiếp xúc với nguồn này

· Lấp các lỗ chuột và các hố, lỗ trên tường, nền nhà để  mất cơ hội sinh sống. Loại trừ các khu vực tối tăm vì chuột thích ở đó.

· Tổ chức đánh bắt chuột, diệt chuột.

9.3.6. Chó, mèo 

· Chó, mèo được nuôi phổ biến trong các trang trại, chúng có thể là động vật truyền lây bệnh như chó truyền bệnh hồng lỵ swine dysentery và xảy thai truyền nhiễm brucellosis, mèo  lây bệnh viêm não mèo toxoplasmosis.
· Chó, mèo phải được giữ bên ngoài khu chăn nuôi. Không cho chó, mèo tiếp xúc với kho thức ăn, thức ăn trong máng, lợn và chuồng nuôi lợn

· Chó, mèo cần được tiêm ngừa vaccine dại

9.3.7. Ruồi, Muỗi 

· Muỗi cắn người và lợn và có thể là động vật truyền lây bệnh cho người và lợn thông qua nước bọt của chúng

· Cần diệt trừ ruồi, muỗi, phát quang bụi rậm,  dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, không để thức ăn thừa rơi vãi trong trại.

· Không để nước tù đọng, che đậy nguồn nước quanh chuồng trại để ngăn ngừa sự phát triển của muỗi và các loài côn trùng.
9.3.8. An toàn sinh học với đàn lợn mới nhập trại 

a_ Nguyên nhân gây bệnh: Một trong các rủi ro lớn nhất trong an toàn sinh học động vật là đàn lợn mới nhập trại và phân của chúng. Nguyên nhân gây dịch bệnh từ đàn gia súc mới nhập trại do: 

· Không thực hiện việc cách ly gia súc nhập trại 

· Thời gian cách ly không đủ dài để lợn thể hiện những bệnh đang ủ. 
· Không kiểm tra hồ sơ, triệu chứng bệnh trước khi nhập đàn

· Không thực hiện tiêm phòng trước khi nhập đàn

b_ Cách ly đàn lợn mới nhập:

· Tất cả các trại chăn nuôi lợn phải có khu vực cách ly riêng.

· Nơi cách ly nằm ở khu vực riêng, sử dụng nguồn nước riêng, có nơi chứa thức ăn, dụng cụ thú y và dụng cụ khác riêng biệt.

· Thời gian cách ly ít nhất là 15 ngày, tốt nhất là 30 ngày và lý tưởng là 45 ngày.

· Không tiếp xúc với đàn lợn còn lại trong trại. 

· Nhân viên tiếp xúc với đàn lợn này cần phải vệ sinh và rửa tay trước khi đi khỏi khu  vực. Sau khi mua lợn. Tiêm phòng bổ sung vaccine. 

· Hạn chế stress: Chỗ cách ly yên tĩnh, đảm bảo vệ sinh, Chuyển đổi thức ăn từ từ, Theo dõi, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. 
c_ Cách ly lợn bệnh 

· Nên thiết kế một chuồng riêng giành cho lợn bệnh, nếu không có chuồng riêng, cần có ô chuồng riêng.

· Khi lợn bị bệnh, cần tách ra khỏi đàn, chuyển đến khu vực riêng, theo dõi cẩn thận và điều trị theo sự hướng dẫn của bác sỹ thú y.
· Mỗi khi lợn bệnh đã được chuyển đến chuồng lợn cách ly, phải nuôi giữ lợn tại đấy đến khi kết thúc giai đoạn vỗ béo. 

· Hết sức cẩn thận với các bệnh truyền nhiễm.

9.3.9. Xử lý động vật chết

· Gia súc chết do bệnh tật và thậm chí những gia súc chết bất ngờ có thể là ổ chứa mầm bệnh nguy hiểm.  

· Khi có tỷ lệ chết tăng lên, phải yêu cầu cán bộ thú y tiến hành điều tra nguyên nhân.

·  Nhanh chóng loại bỏ gia súc chết để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho gia súc còn sống khác và các trang thiết bị chuồng nuôi.

· Gia súc chết không được bán làm thức ăn cho con người trong bất cứ trường hợp nào.

·  Đốt và chôn gia súc chết là biện pháp bắt buộc để giảm thiểu sự lây lan bệnh tật như bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn, tụ huyết trùng… Những nơi có gia súc chết phải thường xuyên rắc vôi bột.  Vệ sinh, sát trùng khu vực có liên quan.

·  Không được cho chó mèo ăn thịt lợn bị ốm còn sống hoặc đã chết

· Mặc quần áo bảo hộ khi tiếp xúc với lợn chết. Giặt, khử trùng hoặc chôn, hủy quần áo  này. 

· Lưu giữ hồ sơ gia súc chết.

9.3.10. Vận chuyển 

· Trại nên có một khu vực xuất nhập gia súc trong khuôn viên của trại. Khu vực xuất nhập nên có chuồng nuôi nhốt tạm thời trước khi chuyển gia súc lên xe để lái xe không cần phải vào bên trong trang trại lợn.

· Nên sử dụng cổng một chiều để ngăn lợn quay trở lại khu vực chăn nuôi một khi đã chuyển chúng lên băng chuyền hay xe tải.  

· Tất cả các xe vận chuyển lợn đến lò mổ phải được rửa sạch và khử trùng sau mỗi chuyến chuyên chở. 

9.2.11. Hành động khắc phục:

· Nếu chưa có chương trình an toàn sinh học thì cần thiết lập ngay

· Nếu có chương trình an toàn sinh học nhưng nhân viên thực hiện không đúng, không nghiêm túc thì cần xem lại khâu giám sát điều hành, tổ chức huấn luyện lại nhân viên.

· Nếu chương trình chương trình an toàn sinh học không đạt hiệu quả thì xem xét lại chương trình, ví dụ: có chương trình kiểm soát động vật gặm nhấp nhưng số lượng chuột trong trại vẫn nhiều và tần suất xuất hiện cao thì cần kiểm tra: đã lấp các lỗ chuột chưa, nguồn thức ăn đã được che đậy cẩn thận chưa, đã tổ chức đánh chuột thường xuyên chưa, phương pháp đánh chuột đã có hiệu quả chưa?

9.4. Biểu mẫu hồ sơ, ghi chép

Biểu 10. Mẫu sổ theo dõi khách tham quan trại

Biểu 11. Mẫu sổ theo dõi diệt chuột

Biểu 12. Mẫu sổ theo dõi đàn lợn cách ly mới nhập

Biểu 13. Mẫu sổ theo dõi xử lý lợn chết
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Trong chăn nuôi lợn, việc vận chuyển lợn sống nội bộ trong trại, từ trại này đến trại khác hay đến lò mổ thường xuyên diễn ra. Trong việc vận chuyển lợn sống như vậy có một số vấn đề quan trong liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm cần quan tâm. Thứ nhất, nước tiểu và phân của lợn đã được điều trị bằng kháng sinh thường vẫn còn chứa một lượng thuốc tồn dư đủ để gây ra tồn dư trong thịt khi thâm nhập được vào đường tiêu hóa của gia súc giết thịt. Thứ hai, qua trình đưa lên xuống xe, di chuyển trên đường, xáo trộn đàn trong vận chuyển đều là tác nhân stress làm gia súc thải ra vi khuẩn trong đó có Sallmonella. Những gia súc không mang mầm bệnh rất dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp hay phơi nhiễm với gia súc mang trùng, phân của chúng hay phương tiện vận chuyển bị ô nhiễm trong quá trình vận chuyển. 

Như vậy vận chuyển lợn sống cũng rất cần các biện pháp để đảm bảo an toàn cho gia súc khi vận chuyển mà còn có ý nghĩa lớn đối với an toàn thực phẩm. Để đảm bảo hạn chế các mối nguy về an toàn thực phẩm liên quan đến vận chuyển, một Qui trình thực hành chuẩn trong vận chuyển (SOP#10, Phụ lục 10) đã được xây dựng trên cơ sở áp dụng các điều khoản của VietGAHP đối với vận chuyển gia súc.      

10.1. Phân tích và nhận diện các mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Sinh học
	· Mầm bệnh (vi khuẩn, virus) từ những gia súc đã được vận chuyển trước.

· Lợn bị thương, chết khi vận chuyển 


	· Lợn bị lây nhiễm mầm bệnh từ phương tiêu vận chuyển không được vệ sinh tiêu độc trước đó.

· Lợn bị thương hay chết đều làm giảm chất lượng và giá trị của sản phẩm thịt 



	2
	Hóa học
	- Thức ăn/nước có trộn thuốc còn tồn trên xe do trước đó đã xe đã vận chuyển thức ăn hoặc có nước trộn thuốc nếu xe không rửa sạch và để khô.

- Hóa chất tẩy rửa, sát trùng còn tồn lưu trong thùng xe nếu xe không rửa sạch và để khô    
	-  Lợn trên xe sẽ ăn/uống các thức ăn/nước uống có thuốc còn tồn trên xe và gây tồn dư thuốc trong thịt khi giết mổ.

- Lợn trên xe có thể bị nhiễm chất tẩy rửa/sát trùng tồn lưu trong thùng xe qua da, vết thương hoặc liếm/ăn vào gây ngộ độc/ tồn dư trong thịt.   


10.2. Các biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

10.2.1. Phương tiện vận chuyển lợn sống 

· Cần tránh không sử dụng chung một phương tiện để vận chuyển lợn đến lò mổ và thức ăn và hàng hóa khác vì lợn có thể bị phơi nhiễm đối với phân, chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, thức ăn trộn thuốc hay các hóa chất và sẽ xảy ra tồn dư hóa chất trong thịt lợn khi giết mổ. 

· Xe có sàn chở hàng làm bằng vật liệu có thể dễ vệ sinh và cọ rửa như thép không rỉ và nhôm, mặt sàn không trơn nhẵn để tránh cho gia súc bị trơn trượt khi vận chuyển. 

· Thùng xe được thiết kế chắc chắn, thông gió tốt nhưng đảm bảo tránh mưa gió.

· Lái xe phải có kinh nghiệm hoặc được đào tạo kỹ thuật vận chuyển gia súc trên đường, kỹ thuật đưa lợn lên và xuống xe an toàn. 

· Phải có các biện pháp an toàn sinh học cho xe vận chuyển và phải thông báo cho người bán và người vận chuyển biết để giám sát thực hiện.

· Phương tiện vận chuyển cần được rửa sạch, khử trùng, tiêu độc sau mỗi lần sử dụng xe vận chuyển lợn bởi các loại vi khuẩn trong đó có Salmonella có thể thải ra từ gia súc trong lần vận chuyển trước đó. Qui trình vệ sinh tiêu độ phương tiên vận chuyển như sau: 

· Phun nước sạch với áp suất mạnh, cọ rửa sạch sẽ bên trong và ngoài xe để loại bỏ phân gia súc và các chất bẩn dính vào xe. 

· Phun rửa bằng nước xà phòng, dùng bàn chải cứng cọ rửa kỹ, nhất là bên trong thùng xe.

· Phun nước sạch và kiểm tra lại xem đã sạch chưa rồi để khô nước.

· Phun chất khử trùng tiêu độc (phải sử dụng sản phẩm trong danh mục cho phép).

· Để khô nước nhằm hạn chế sự lây nhiễm qua thời gian cách ly, tùy thuộc hoạt động của xe (24 giờ hoặc lâu hơn).

10.2.2. Biện pháp khi xuất lợn ra khỏi trại

· Trước khi vận chuyển cần kiểm tra tất các hồ sơ ghi chép thú y liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị, đặc biệt thời gian ngưng thuốc, lợn có kim gãy (nếu có) 
· Mỗi trại phải có cổng để xuất lợn tách biệt cổng ra vào trại. Cổng cần được thiết kế gần khu lợn xuất chuồng và cách xa các khu còn lại của trại, có đường dẫn lợn lên xe với độ dốc hợp lý tùy theo độ cao của thùng xe để cho lợn lên xuống dễ dàng. 

· Có thể có nhà chờ xuất lợn như chuồng nhốt tạm thời trước khi cho lợn lên xe, trong đó có hệ thống cung cấp nước uống riêng cho lợn, không chung với hệ thống nước xử lý thuốc phòng bệnh của trại để đảm bảo lợn không tiếp xúc với nước uống hay thức ăn có trộn thuốc trên đường dẫn và nhà chờ xuất.

· Chỉ sử dụng cổng một chiều để ngăn lợn quay trở lại khu vực chăn nuôi sau khi đã vào đường dẫn lên xe. Tất cả lợn đưa vào đường vận chuyển chỉ di chuyển theo một chiều từ trại ra nhà chờ xuất, không di chuyển ngược trở lại chuồng nuôi hay bất cứ khu vực nào của trại.

· Lái xe và người nhận hàng không được vào bên trong khu sản xuất của trại lợn để tránh lây bệnh từ ngoài vào trại. 

· Hạn chế tối đa việc xáo trộn hay ghép đàn trước khi vận chuyển, không đánh, đuổi lợn một cách thô bạo mà phải có dụng cụ lùa lợn nhẹ nhàng trên đường dẫn lợn lên và xuống xe để tránh lợn có thể chạy đè lên nhau, có thể gãy chân hay gây ra các tổn thương trên thân thịt. Cần lưu ý rằng, các tác nhân gây ra stress như đánh đuổi thô bạo, xáo trộn đàn đều làm tăng nguy cơ gia súc thải vi khuẩn kể trong đó có Sallmonella.

10.2.3. Biện pháp khi xuất lợn ra khỏi trại

· Cần đảm bảo mật độ gia súc trên xe để tránh xô đẩy, đè nhau. Mật độ gia súc trên xe được ước tính tùy theo khối lượng của chúng sao cho tất cả gia súc trên xe phải đứng lên và nằm xuống đồng thời được và nếu thời tiết nóng bức cần phải giảm mật độ. 

· Lái xe trong vận chuyển lợn cũng cần được hướng dẫn có kiến thức về vận chuyển gia súc. Trên đường vận chuyển không phanh gấp, chạy ẩu, đặc biệt khi lên và xuống dốc để tránh dồn gia súc trên thùng xe gây xô đẩy chèn ép và lợn có thể què hay chết trong thùng xe.

· Không vận chuyển lợn chung một xe với các loại gia súc khác trong cùng chuyến. Đồng thời, không được để hóa chất hay thức ăn có trộn dược phẩm trong xe để tránh cho gia súc có thể ăn hay liếm phải trong lúc vận chuyển.

· Phải vận chuyển gia súc trong thời gian ngắn nhất và nên vận chuyển ban đêm trong mùa nóng. Khi vận chuyển đường xa cần có đủ nước uống cho gia súc trên xe, khi trời nóng cần phun nước vào lợn trong thùng xe ở dọc đường đi để phòng say nóng.

· Trong khi vận chuyển cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất sứ nguồn gốc, giấy kiểm dịch và danh sách lợn có kim gãy (nếu có) để cung cấp cho người mua hàng khi giao hàng. 

10.3. Hành động khắc phục

· Nếu vận chuyển nhầm gia súc còn trong thời gian ngưng thuốc cần thông báo cho chủ trại, lò mổ biết và vận chuyển đến khu cách ly nuôi tiếp đến khi đủ thời gian ngưng thuốc, tuyệt đối không đưa trở lại nơi xuất phát. 

· Nếu vận chuyển bằng phương tiện không được sát trùng thì toàn bộ số gia súc trên xe phải được xuống tại khu cách ly và kiểm tra đàn lợn, tuyệt đối không đưa trở lại nơi xuất phát.

10.4. Mẫu hồ sơ

Biểu 14.  Mẫu sổ theo dõi xuất bán lợn thịt để giết mổ
	Chương 11: QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	Điều khoản
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	Lần soát xét:
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Chất thải trong chăn nuôi bao gồm chất thải rắn (phân, chất độn chuồng, xác súc vật chết…) chất thải lỏng (chất nhầy, nước rửa chuồng trại, dụng cụ), bụi và phương tiện dùng trong chăn nuôi như vỏ chai lọ, bao bì, bơm kim tiêm đã sử dụng...). Việc xử lý chất thải trong chăn nuôi có ý nghĩa lớn đối với vệ sinh an toàn thực phẩm vì lý chất thải chăn nuôi là nguồn gốc của nhiều mối nguy đe dọa sự an toàn của đàn gia súc, và hậu quả là ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. Để đảm bảo có thể kiểm soát và giảm thiểu các mối nguy, một Qui trình thực hành chuẩn (SOP#11) được xây dựng căn cứ khả năng úng dụng các nội dung của VietGAHP trong việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.       
11.1. Phân tích và nhận diện các mối nguy

	TT
	Mối nguy
	Nguồn gốc
	Cách thức gây ô nhiễm

	1
	Mối nguy về sinh học


	· Các loại virus, vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong chất thải (E.coli, Salmonella, Leptospiea).
· Nước thải, chất thải rắn không xử lý là môi trường cho ruồi muỗi phát triển và truyền bệnh cho người và gia súc.
	· Vi khuẩn, vi-rút (tác nhân gây bệnh) có trong chất thải gia súc có thể tồn tại trong môi trường, nhiễm vào gia súc và tiếp tục gây bệnh.

· Ruồi, muỗi phát triển trong phân, nước thải chăn nuôi và mang mầm bệnh gây ô nhiễm cho gia súc và người trong khu vực trại và vùng lân cận.  

	2
	Hoá học


	- Chất thải như phân, nước tiểu, xác lợn chết chưa xử lý hoặc xử lý chưa tốt sẽ gây mùi hôi thối do có các  khí NH3, H2S, CH4 tạo ra do các chất hữu cơ bị phân huỷ và phát tán vào không khí.

- Các chất thải N, P trong phân và nước tiểu gia súc có thể gây ô nhiễm nguồn nước.


	· Các chất có mùi hôi thối phát tán vào không khí, mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người và gia súc, đặc biệt gây bệnh cho đường hô hấp đối với công nhân chăn nuôi và người xung quanh.

· Các chất thải có Nitrogen và Photpho làm ô nhiễm nguồn nước ngầm cũng như nước mặt, làm giảm các chỉ tiêu BOD và COD.

	3
	Vật lý


	· Bụi từ chuồng nuôi gia súc, da và lông gia súc, bụi thức ăn.

· Các vỏ bao bì đựng thức ăn (túi nilong, nhựa), vỏ chai lọ đựng thuốc sát trùng, thuốc thú y và vắc xin (nhựa, thuỷ tinh), các dụng cụ bơm tiêm (nhựa, thuỷ tinh) hay kim hỏng. 
	· Bụi phát tán trong không khí có thể gây bệnh trực tiếp cho đường hô hấp hặoc mang tác nhân gây bệnh nhiễm vào cơ thể người và gia súc. 

· Các chất thải này là nguồn rác thải vô cơ không tự phân huỷ nên dễ gây ô nhiễm môi trường, mảnh vỡ có thể gây thưong tích cho ngưòi, gia súc, có thể lẫn và thức ăn.  

  


11.2 Biện pháp loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy

11.2.1  Biện pháp chung

· Để đảm bảo trại được xây dựng đúng khu vực an toàn, thích hợp, khi xây dựng trại phải theo qui hoạch chung và có đánh giá tác động môi trường do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trại phải có khu xử lý chất thải bố trí cách xa khu chuồng nuôi, dân cư tối thiểu 100 m, có diện tích trồng cây xanh hoặc thảm cỏ để tăng cường khả năng chống nóng và cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi.

· Môi trường trong và xung quanh trại cần được giữu gìn sạch sẽ bằng cách  thường xuyên phát quang bụi rậm, không để nước đọng lâu ngày trong khu vực trại; định kỳ vệ sinh hệ thống cống rãnh 1 tháng/lần bằng thuốc sát trùng để hạn chế ruồi muỗi.

· Việc giảm thiểu các ô nhiễm hóa học do phân và nước thải gây ra có liên quan đến thay đổi các thành phần trong khẩu phần thúc ăn. Cần sử dụng khẩu phần cân đối các chất dinh dưỡng, bổ sung các chế phẩm vi sinh để giảm mùi hôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Để hạn chế bụi trong trại, một biện pháp quan trọng cần thực hiện là giảm phát tán bụi từ các mang ăn. Do đo các máng ăn ăn cần có nắp đậy để vừa bảo vệ thức ăn trong máng, vừa giảm bụi từ thức ăn ra môi trường. 

· Hạn chế sử dụng nước rửa chuồng tức làm giảm khối lượng chất thải lỏng ra môi trường. Trong điều kiện chuồng bán công nghiệp, phân rắn được thu gom thường xuyên chỉ cần rưa chuồng 2 ngày một lần. Đối với các trại công nghiệp hiện đại việc rửa chuồng chỉ thực hiện một lần sau khi chuyển lợn đi và chuẩn bị nhận đàn mới.

11.2.2   Xử lý phân và chất độn chuồng

· Phân gia súc được thu gom hàng ngày đưa vào bể biogas hoặc hệ thống chứa phân tập trung và phải xử lý trong vòng 24 h.

· Có thể áp dụng hố ủ phân rắn, sử dụng các chế phẩm sinh học như EM (vi khuẩn hữu hiệu) để ủ phân; hố ủ phân và nhà chứa phân cần có mái che mưa nắng, có tường bao và nền xi măng hay đất sét nện để bảo đảm nước phân không ngấm xuống đất.

· Thường xuyên phun thuốc sát trùng quanh hố ủ để diệt ruồi muỗi. 

· Chất độn chuồng cần được thu gom ngay sau khi không sử dụng và tập trung vào khu vực riêng, có thể xử lý bằng ủ cho phân hủy hoặc đốt.

11.2.3 Xử lý chất thải lỏng:

· Tất cả chất thải lỏng từ chuồng trại phải đưa vào hệ thống xử lý chất thải, không được cho chảy ngang qua các khu chăn nuôi khác hay trực tiếp ra môi trường. Các hồ chứa nước thải sau biogas đều phải có nuôi cây thủy sinh để xử lý, đảm bảo nước phải đủ tiêu chuẩn tối thiểu thải môi trường là nước thải lọai B.

· Kiểm tra các mẫu nước giếng, ao chứa nước khu vực trại và xung quanh trại 2 lần/năm các chỉ số BOD, COD, NO2-, PO43- và chỉ số vi khuẩn E.coli, Coli form tổng số, Samonella .. (TCVN678-2006).

· Có hệ thống thoát nước mưa tách khỏi hệ thống nước thải chăn nuôi và không xả nước thải chăn nuôi vào hệ thống thoát nước mưa. 

11.2.4.   Xử lý xác lợn chết: 

· Lợn chết do nhiều nguyên nhân, có thể do bệnh hay tai nạn rủi ro. Xác lợn chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân cần được thu gom và xử lý bằng cách đốt hoặc chôn vùi. Tuyệt đối không bán hay chuyển lợn chết ra ngoài trại để xử dụng làm thực phẩm. 

· Khi chôn xác lợn chết cần phải đào hố chôn xa nguồn nước, xa chuồng trại chăn nuôi và xa khu dân cư tối thiểu 50m; hố có rào bao quanh và được đào sâu tối thiểu 1 m, có rắc vôi bột lên xác súc vật trước khi vùi lấp.

· Trường hợp sử dụng biện pháp đốt, cần xây lò đốt xác súc vật chết ở vị trí cách xa chuồng nhốt lợn tối thiểu 50m. Khi thực hiện thiêu đốt cần phải giám sát để đảm bảo xác súc vật cháy hoàn toàn.

11.2.5.    Xử lý các chất thải vô cơ và bụi:

· Tất cả chất thải vô cơ như vỏ chai lọ đựng vắc-xin hoặc thuốc thú y đã sử dụng, bao bì đựng thức ăn, vật tư, bơm kim tiêm đã sử dụng... đều phải thu gom và đưa đi tái chế hoặc phối hợp với công ty môi trường để có biện pháp xử lý. Tuyệt đối không vứt bừa bãi hay chôn lấp những rác thải loại này.

· Nguồn bụi chủ yếu trong trại lợn bắt nguồn từ phân gia súc khô, thức ăn. Để giảm thiểu bụi trong trại, chuồng phải đảm bảo lưu thông không khí tốt, tất cả máng ăn tự động (có thức ăn dự trữ) đều có nắp đậy. Phân thu gom kịp thời, không có phân khô lưu trong chuồng.

11.2.6.     Hành động khắc phục:

Nếu chưa có hoặc hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo cần làm mới hoặc sửa chữa phù hợp với công suất của trại. Nếu vận hành không đúng cần hướng dẫn lại cho.   

11.3. Biểu mẫu hồ sơ theo dõi 

Biểu 15. Sổ theo dõi lẫy mẫu phân tích nước sinh hoạt và nước thải tại trại chăn nuôi lợn 

	Chương 12. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

	Điều khoản
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12.1 An toàn lao động
· Người được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng hoá chất phải có kiến thức, kỹ năng về hóa chất và kỹ năng ghi chép.

· Tổ chức và cá nhân sản xuất phải cung cấp trang thiết bị cho người lao động. Khi có tai nạn lao động do hoá chất phải thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết và đưa đến bệnh viện gần nhất.

· Phải có tài liệu hướng dẫn các bước sơ cứu và dán tại kho chứa hóa chất.

12.2 Điều kiện làm việc.

· Nhà làm việc đảm bảo thoáng mát, mật độ người làm việc hợp lý.

· Điều kiện làm việc phải đảm bảo và phù hợp với sức khỏe người lao động.

· Người lao động phải được cung cấp quần áo, găng tay, ủng bảo hộ.

· Các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ (các thiết bị điện và cơ khí) phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng nhằm tránh rủi ro gây tai nạn cho người sử dụng.

· Phải có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng.

12.3 Phúc lợi xã hội của người lao động.

· Tuổi lao động phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

· Khu nhà ở cho người lao động phải đảm bảo vệ sinh, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và có những thiết bị, dịch vụ cơ bản.

· Lương, thù lao cho người lao động phải hợp lý, phù hợp với pháp luật về lao động của Việt Nam.

12.4  Đào tạo và tập huấn
12.4.1 Đối với lao động làm các công việc liên quan đến an toàn thực phẩm, họ cần được thông báo, huấn luyện đầy đủ về công việc trước khi nhận việc, về những nguy cơ liên quan đến sức khoẻ và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

12.4.2 Người lao động cần được đào tạo:

· Chủ trại cần được các bác sỹ thú y hay các chuyên gia tư vấn giúp đỡ để có chương trình đào tạo cho tất cả lao động của mình, đặc biệt những công việc có liên quan đến trộn thức ăn, sử dụng thuốc thú y, hoá chất.

· Người lao động biết tại trại đang có loại thuốc hay hoá chất gì, khi nào dùng và cách sử dụng.

· Người lao động phải hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của vệ sinh cá nhân người lao động đối với an toàn thực phẩm, chẳng hạn như họ có thể mang mầm bệnh vào trại chăn nuôi.

· Phương pháp sử dụng an toàn các trang thiết bị, dụng cụ trong chăn nuôi. 

· Các hướng dẫn sơ cứu tai nạn lao động.

· Người sản xuất phải lưu giữ toàn bộ những ghi chép về đào tạo công nhân, các hoạt động khác trong trang trại.

12.5 Mẫu  ghi chép

Biểu 16. Mẫu hồ sơ ghi nhận người lao động được tập huấn

	Chương 13.  GHI CHÉP, LƯU TRỮ HỒ SƠ, 
                     TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC 
                      VÀ THU HỒI  SẢN PHẨM 
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13.1 Ghi chép, lưu giữ hồ sơ
· Hồ sơ ghi chép là bằng chứng về việc thực hiện VietGAHP và là cơ sở để điều tra nguyên nhân mất an toàn thực phẩm, trong đó bao gồm:

· Hồ sơ về đánh giá và kết quả kiểm tra môi trường (đất, nước ngầm, nước mặt khu vực trạng trại).

· Nhật ký sản xuất của các khu chuồng nuôi.

· Sổ ghi chép mua/nhập nguyên liệu thức ăn/thức ăn cho lợn, dược phẩm, vắc xin và hoá chất các loại sử dụng trong trại.  

· Hệ thống sổ sách ghi chép năng suất chăn nuôi. 

· Các kết quả kiểm tra, xét nghiệm của phòng thí nghiệm. 

· Giấy chứng nhận nguồn gốc và giấy kiểm dịch thú y của lô lợn nhập. 

· Sổ ghi chép theo dõi tình hình sử dụng nguyên liệu thức ăn, dược phẩm, vắc xin và hoá chất các loại sử dụng trong trại. 

· Sổ ghi chép số lợn nhập vào và bán ra của trại.

· Sổ theo dõi xử lý súc vật chết.

· Sổ điều trị gia súc ốm.

· Hồ sơ về đào tạo, tập huấn người lao động.

· Bảng kiểm tra, đánh giá.

· Các tài liệu, văn bản khác.

· Hồ sơ ghi chép có hệ thống sẽ sử dụng để quản lý, nhận diện, truy xuất, phát hiện các sản phẩm không an toàn, thu hồi và xác định nguyên nhân ô nhiễm, do đó cần đáp ứng các yêu cầu sau:

· Mỗi cá thể và lô lợn thịt đều được đánh số/ghi ký mã hiệu để theo dõi  nhận dạng (cá thể lợn có số tai theo hệ thống của trại).

· Các mã số/ký hiệu nhận dạng của các được ghi rõ trong hồ sơ sổ sách liên quan để thực hiện truy nguyên nguồn gốc. 

· Hồ sơ ghi chép đối với lợn thịt phải được lưu giữ ít nhất 2 năm hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

· Các tài liệu lưu giữ trong hồ sơ sản xuất theo VietGAHP phải là các tài liệu đang còn hiệu lực. Bất kỳ tài liệu nào đã hết hiệu lực phải được loại bỏ. Ngày soát xét tài liệu phải được ghi rõ trong hồ sơ để xác định phiên bản mới nhất của tài liệu.

· Tổ chức và cá nhân sản xuất theo GAHP phải tự kiểm tra hoặc thuê kiểm tra viên kiểm tra nội bộ xem việc thực hiện sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ đã đạt yêu cầu chưa. Nếu chưa đạt yêu cầu thì phải có biện pháp khắc phục và phải được lưu trong hồ sơ.

13.2. Quy trình điều tra nguyên nhân ô nhiễm và thu hồi sản phẩm

· Trong trường hợp phát hiện tại trại có lợn bị nhiễm bệnh hoặc chất tồn dư, phải ngừng việc xuất và tách cô lập lô lợn đó để xử tiếp. 

· Nếu sản phẩm đã được xuất bán, phải thông báo đến lò mổ để có biện pháp khắc phục và thu hồi sản phẩm khỏi lưu thông, nếu chưa giết mổ phải dừng giết mổ

· Sản phẩm bị ô nhiễm và có rủi ro cao đối với sức khỏe người tiêu dùng phải bị tiêu hủy sau khi thu hồi.

· Tiến hành điều tra nguyên nhân lây nhiễm và các biện pháp khắc phục sai lỗi và ngăn chặn tái nhiễm: truy xuất lại toàn bộ quá trình sản xuất của lô hàng từ khi phát hiện ô nhiễm đến nơi sản xuất; căn cứ vào hồ sơ ghi chép để xác định nguyên nhân có thể gây ô nhiễm.

· Sau khi xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm, phải tiến hành biện pháp ngăn chặn để tránh tái nhiễm. 

· Ghi chép và lưu giữ hồ sơ điều tra nguyên nhân ô nhiễm và hành động khắc phục tại trang trại.
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· Kiểm tra nội bộ do các trại tự thực hiện hoặc thuê kiểm tra viên tiến hành ít nhất mỗi năm một lần để đánh giá thực hành sản xuất theo VietGAHP để khẳng định qui trình sản xuất đã thực hiện đúng theo yêu cầu với đầy đủ hồ sơ ghi chép chính xác các thông tin.

· Tổ chức hoặc cá nhân sản xuất theo VietGAHP phải xây dựng một Sơ đồ cơ cấu tổ chức rõ ràng để thực hiện quản lý chất lượng trong nhóm sản xuất hoặc trang trại, trong đó cần lập thành hồ sơ và xác định rõ các vị trí sau:

· Đại diện quản lý VietGAHP: là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ việc thực hiện VietGAHP trong nhóm sản xuất hoặc trang trại, có thể là chủ nhiệm hợp tác xã, tổ trưởng tổ sản xuất hoặc chủ trang trại.

· Kiểm tra viên nội bộ: là người của đơn vị hoặc của cơ quan tư vấn bên ngoài, chịu trách nhiệm kiểm tra nội bộ cho từng thành viên trong nhóm sản xuất hoặc trang trại. Kiểm tra viên nội bộ phải được đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc kiểm tra.

· Nhân viên phụ trách kỹ thuật: là người chịu trách nhiệm hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, tập huấn thực hiện VietGAHP cho người lao động trong nhóm sản xuất hoặc trang trại.

· Tổ trưởng tổ sản xuất: là người chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám sát, đôn đốc các thành viên trong tổ tuân thủ các yêu cầu của VietGAHP trong quá trình sản xuất.

· Kiểm tra nội bộ phải được thực hiện theo Bảng kiểm tra đánh giá 

· Sau khi thực hiện kiểm tra nội bộ, đại diện quản lý VietGAHP và kiểm tra viên có trách nhiệm ký vào bảng kiểm tra. Kết quả kiểm tra nội bộ phải được thông báo đầy đủ cho thành viên được kiểm tra để thực hiện các biện pháp khắc phục sai lỗi (nếu cần). 

· Bảng kiểm tra, đánh giá phải được lưu trong hồ sơ để làm căn cứ  kiểm tra chứng nhận VietGAHP.

· Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải tổng kết và báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý chất lượng khi có yêu cầu. 
	Chương 15.    KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT 

                                KHIẾU  NẠI
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15.1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải có mẫu dơn khiếu nại khi khách hàng yêu cầu

Mẫu đơn khiếu nại

	(Phần dành cho khách hàng)

Ngày:……………………………….

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Tên khách hàng, địa chỉ: ………………........................................................

……………………………………………………………………………….

Vấn đề khiếu nại:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

	(Phần dành cho nhà sản xuất)

Xác định sai lỗi trong quy trình:                        Có                  Không

Nếu có, thì quy trình nào có sai lỗi:…………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Biện pháp xử lý đối với sản phẩm:……………………………………………

Biện pháp khắc phục:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Người chịu trách nhiệm khắc phục:…………………………………………..

Chủ cơ sở:…………………………………………………………………….


15.1. Trách nhiệm

Trong trường hợp có khiếu nại, tổ chức và cá nhân sản xuất theo VietGAHP phải có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời lưu đơn khiếu nại và kết quả giải quyết vào hồ sơ. 

15.3.Trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại
· Đại diện nhà sản xuất tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả lời

· Căn cứ nội dung đơn khiếu nại để xác định nguyên nhân và xác định người chịu trách nhiệm và tìm biện pháp khắc phục.
· Trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thỏa đáng, hai bên cần phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền. 
PHỤ LỤC 1. CÁC BIỂU MẪU GHI CHÉP

Biểu 1. Biểu ghi chép theo dõi mua lợn con để nuôi thịt

Tổ chức/cá nhân bán:

Tổ chức/cá nhân mua và địa chỉ:

	Ngày tháng
	Số lượng (con)
	Tên và địa chỉ cơ sở bán
	Giống lợn
	Thời gian điều trị bệnh trước khi bán
	Thuốc điều trị
	Thời gian cần ngưng để thuốc thải hồi đến ngày
	Đã tiêm phòng vaccin
	Ngày tiêm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ký tên:

Bên mua:

Bên bán:

Biểu 2. Phiếu ghi chép thông tin về nhập kho nguyên liệu thức ăn có thuốc

	Ngày nhập
	Tên nhà cung cấp
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm (kg)
	Cho khẩu phần ăn có bổ sung thuốc
	Giai đoạn nuôi
	Thời gian ngừng thuốc (ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên hoạt chất chính
	Tỷ lệ pha trộn (kg/tấn TĂ)
	Số g hoạt chất / tấn TĂ)
	Choai
	Vỗ béo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 3. Phiếu ghi chép thông tin về nhập kho thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh có thuốc

	Ngày nhập
	Tên nhà cung cấp
	Tên sản phẩm thức ăn
	Số lượng (kg)
	Dùng cho loại lợn 
	Tên thuốc hoạt chất và liều trộn
	Thời gian ngừng sử dụng (ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 4. Mẫu ghi chép về thông tin trộn thức ăn

	Ngày tháng
	Người trộn
	Loại khẩu phần
	Số lượng trộn 
	Trộn thuốc
	Liều lượng trộn
	Thời gian ngưng thuốc

	
	
	
	Tấn
	Có
	Không
	(g/tấn)
	Ngày


Biểu 5. Mẫu ghi chép về thức ăn sử dụng trong trang trại

	Đối tượng sử dụng
	Nguồn
	Có thuốc hay không
	Đối với thức ăn có thuốc

	
	Mua
	Tự trộn
	Có
	Không
	Tên thương mại sản phẩm có thuốc
	Lượng bổ sung/tấn thức ăn
	Tên hoạt chất
	Số gam hoạt chất/tấn thức ăn
	Thời gian ngừng thuốc (ngày)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 6. Mẫu theo dõi nhập thuốc thú y

	Ngày nhập
	Tên sản phẩm
	Số lượng nhập
	Mục đích sử dụng
	Thời gian ngừng 
	Tên  nhà 

	
	Thuốc 
	Vacxin
	Thuốc sát trùng
	
	
	thuốc

(ngày)
	cung cấp

	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 7: Theo dõi ghi chép sử dụng thuốc điều trị cho lợn 

	Ngày bắt đầu điều trị
	Số tai, chuồng
	Tên thuốc
	Lý do dùng
	Liều lượng, cách dùng
	Người  điều trị
	Trọng lượng lợn (kg)
	Ngày kết thúc điều trị
	Thời gian ngưng  thuốc
	Kết quả điều trị

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 8. Sổ theo dõi sử dụng vắc-xin trên đàn lợn 

	Số tai /Thẻ tai lợn
	Tên dược phẩm
	Liều lượng
	Ngày bắt đầu điều trị
	Ngày kết thúc điều trị
	Thời gian ngưng thuốc trước giết mổ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu 9. Mẫu sổ theo dõi vệ sinh sát trùng

	Ngày tháng
	Tên dụng cụ, trang thiết bị,.. 
	Tên chuồng nuôi, khu vực
	Tên thuốc sát trùng
	Liều sử dụng
	Ngày để trống chuồng
	Người thực hiện

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 10. Mẫu sổ theo dõi khách tham quan trại

	Stt
	Tên khách
	Nơi làm việc, Địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại
	Ngày giờ vào trại
	Ngày giờ ra trại
	Ký tên

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu 11. Mẫu sổ theo dõi diệt chuột

	Stt
	Ngày diệt chuột
	Phương pháp đánh, diệt chuột
	Tên thuốc
	Liều lượng
	Số lượng chuột thu được


Biểu 12. Mẫu sổ theo dõi đàn lợn cách ly mới nhập

	Ngày nhập
	Nơi nhập
	Số con
	Ngày chích vaccine
	Ngày lấy máu kiểm tra
	Triệu chứng bệnh
	Bệnh tích
	Thuốc điều trị, liều lượng
	Thời gian điều trị
	Kết quả


Biểu 13. Mẫu sổ theo dõi xử lý lợn chết

	Ngày
	Số tai lợn chết


	Tại ô chuồng, dãy chuồng


	Triệu chứng bệnh
	Bệnh tích
	Biện pháp xử lý (C= chôn; Đ= đốt)


Biểu 14.  Mẫu sổ theo dõi xuất bán lợn thịt để giết mổ
Tổ chức/cá nhân bán, địa chỉ:   

Tổ chức/cá nhân mua, địa chỉ: 

	Loại lợn
	Số lượng bán ra (con)
	Ngày tháng năm bán 


	Khối lượng (kg)
	Ngày tiêm phòng/trị bệnh lần cuối
	Loại vaccin/thuốc đã sử dụng 
	Ngày kết thúc điều trị
	Thời gian ngưng thuốc 
	Có kim gãy không

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ký tên:

Bên  bán: …………………..

Bên mua:…………………
Biểu 15. Sổ theo dõi lẫy mẫu phân tích nước sinh hoạt và nước thải tại trại chăn nuôi lợn 

	Ngày tháng
	Vị trí lấy mẫu
	Loại mẫu
	Người lấy

	
	
	
	

	
	
	
	


Biểu 16. Mẫu hồ sơ ghi nhận người lao động được tập huấn

Nội dung được đào tạo: ………………………………………………………………………

	Họ và tên học viên
	Địa chỉ  
	Loại hình đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Nơi đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN
	Thứ tự
	Tên các chất
	Ghi chú

	1
	Carbuterol
	Quyết định số 54/2002/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2002

	2
	Cimaterol
	

	3
	Clenbuterol
	

	4
	Chloramphenicol
	

	5
	Diethylstilbestrol (DES)
	

	6
	Dimetridazole
	

	7
	Fenoterol
	

	8
	Furazolidon và Nitrofuran
	

	9
	Isoxuprin
	

	10
	Methyl-testosterone
	

	11
	Metronidazole
	

	12
	19 Nor-testosterone
	

	13
	Ractopamine
	

	14
	Salbutamol
	

	15
	Terbutaline
	

	16
	Stilbenes
	

	17
	Trembolone
	

	18
	Zeranol
	


PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CÁC MỐI NGUY SINH HỌC TRONG THỊT LỢN 
	Tác nhân gây bệnh
	
	Mức độ nguy hiểm với lợn
	Mức độ phổ biến
	Mức độ nguy hiểm đối với người

	Salmonella spp
	B
	+
	++
	+++

	Vibrio cholera
	B
	+
	+
	+

	Escherichia coli
	B
	+
	+
	+++

	Staphylococcus aureus
	B
	+
	++
	+

	Yersinia sp.
	B
	+
	+
	++

	Campylobacter jejuni, Campylobacter coli
	B
	+
	+
	+

	Listeria monocytogenes
	B
	+
	+
	+++

	Shigella spp
	B
	+
	+
	+

	Clostridium perfringens
	B
	+
	++
	++

	Clostridium botulinum
	B
	+
	++
	+++

	Rotavirus
	V
	+
	+
	+

	Virus of Hepatitis C
	V
	+
	+
	++

	Cryptosporidium parvum
	P
	+
	+
	+

	Toxoplasma gondii
	P
	+
	+
	+

	Trichinella spiralis
	P
	+
	++
	++

	Giardia lamblia
	P
	+
	+
	+

	Sarcocystis suihominis
	P
	+
	+
	+

	Taenia solium
	P
	+
	+
	+

	Fungus (mycotoxins)
	F
	++
	+
	-

	Virus gây bệnh LMLM 
	V
	+++
	-
	- 

	Hog cholera
	V
	+++
	-
	-

	Virus gây bệnh tai xanh (PRRSv)
	V
	++
	-
	-

	Circovirus 
	V
	++
	-
	-


 (B=Vi khuẩn, F=Nấm, P= Ký sinh trùng, V=Virus)

PHỤ LỤC 4
BẢNG CHỈ TIÊU KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ VIETGAHP TRONG CHĂN NUÔI LỢN
	
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu theo VIETGAHP
	Phương pháp đánh giá

	I
	MUA TIẾP NHẬN LỢN CON, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ CHĂN NUÔI VÀO TRẠI
	
	

	1
	Con giống mua về có nguồn gốc rõ ràng không? Khi mua có nhận đầy đủ hồ sơ không? 
	Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua về phải có đầy đủ hồ sơ.


	Kiểm tra hồ sơ 

	2
	Chất lượng con giống có đảm bảo đúng quy định hiện hành không? 


	Chất lượng con giống phải đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	3
	Thiết bị chăn nuôi có đầy đủ và hợp vệ sinh không? 
	Thiết bị chăn nuôi phải đầy đủ và hợp vệ sinh. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	II
	MUA TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
	
	

	4
	Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không? 
	Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 


	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	5
	Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh khi mua và khi nhập kho không? 
	Kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh khi mua và khi nhập kho. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	6
	Có thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh khi mua không? 
	Thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng sinh khi mua
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	7
	Kho chứa thức ăn có bố trí riêng biệt với khu chứa các hóa chất độc hại (thuốc sát trùng, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý chất thải v.v…) không?
	Kho chứa thức ăn phải bố trí riêng biệt với khu chứa các hóa chất độc hại (thuốc sát trùng, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý chất thải v.v…) 
	Kiểm tra thực tế

	8
	Kho chứa có đủ tiêu chuẩn không? 
	Kho chứa phải đủ tiêu chuẩn
	Kiểm tra thực tế 



	9
	Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi khi nhập kho bảo quản có đúng theo tiêu chuẩn quy định chưa? 
	Nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi khi nhập kho bảo quản phải đúng theo tiêu chuẩn quy định. 
	Kiểm tra thực tế 



	III
	TRỘN THỨC ĂN
	
	

	10
	Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian ngừng sử dụng thức ăn có trộn thuốc không?
	Ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian ngừng sử dụng thức ăn có trộn thuốc. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	11
	Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT và nhà sản xuất không?
	Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT và nhà sản xuất. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	IV
	Phân phối thức ăn cho lợn
	
	

	12
	Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT và nhà sản xuất không?
	Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT và nhà sản xuất. 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	13
	Có tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất không?
	Tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	V
	MUA TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THUỐC THÚ Y, VACCIN VÀ THUỐC KHỬ TRÙNG TRONG TRANG TRẠI
	
	

	14
	Có ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại thuốc và vắc xin không?
	Phải ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại thuốc và vắc xin 
	Kiểm tra hồ sơ:



	15
	Kho chứa thuốc thú y có bố trí riêng biệt với khu chứa các hóa chất độc hại (xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý chất thải v.v…) không?
	Kho chứa thuốc thú y phải bố trí riêng biệt với khu chứa các hóa chất độc hại (xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử lý chất thải v.v…) 
	Kiểm tra thực tế

	16
	  Nơi bảo quản thuốc (tủ, giá) có sạch sẽ, khô ráo và đảm bảo không quá nóng khi nhiệt độ môi trường bên ngoài cao không? 


	Kho chứa thuốc thú y, vắc xin, thuốc sát trùng phải được xây dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa gió 
	Kiểm tra thực tế

	17
	  Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh không?
	Phải có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh 
	Kiểm tra thực tế

	18
	  Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép, theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng để thuốc quá hạn sử dụng không?
	Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi chép, theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng để thuốc quá hạn sử dụng 
	Kiểm tra hồ sơ và thực tế

	VI
	ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC TIÊM
	
	

	19
	Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như dịch tả, tụ huyết trùng và một số dịch bệnh khác không?    
	Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như dịch tả, tụ huyết trùng và một số dịch bệnh khác    
	Kiểm tra số sách

	20
	Có cán bộ thú y, kỹ thuật viên hoặc cán bộ kỹ thuật được đào tạo làm tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn, lên phác đồ hay kê đơn thuốc điều trị cho lợn không?. 


	Có cán bộ thú y, kỹ thuật viên hay cán bộ kỹ thuật được đào tạo làm tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn, lên phác đồ hay kê đơn thuốc điều trị cho lợn. 


	Kiểm tra thực tế

	21
	Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm không? 


	Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm không? 


	Kiểm tra sổ sách so sánh với quy định

	22
	Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc không?. Có bán lợn trong thời gian cách ly thuốc. 
	Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc. Không bán lợn trong thời gian cách ly thuốc.
	Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép

	23
	Có tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ không?
	Có tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ.
	Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép, phỏng vấn.

	VII
	ĐIỀU TRỊ BẰNG PHA THUỐC VÀO NƯỚC UỐNG
	
	

	24
	Có cán bộ thú y hay kỹ thuật viên hay cán bộ kỹ thuật được đào tạo làm tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn, lên phác đồ hay kê đơn thuốc điều trị cho lợn không. 


	Có cán bộ thú y hay kỹ thuật viên hay cán bộ kỹ thuật được đào tạo làm tư vấn về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đàn lợn, lên phác đồ hay kê đơn thuốc điều trị cho lợn. 


	Kiểm tra thực tế, sổ sách

	25
	Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm không? 


	Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm. 


	Kiểm tra sổ sách so sánh với quy định

	26
	Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc không?. Có bán lợn trong thời gian cách ly thuốc. 
	Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc. Không bán lợn trong thời gian cách ly thuốc
	Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép

	27
	Có tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ không?
	Tuân thủ đầy đủ quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ.
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	28
	Nước sử dụng pha thuốc uống có đảm bảo vệ sinh không?
	Nước sử dụng pha thuốc uống có đảm bảo vệ sinh
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	29
	Pha thuốc có theo đúng liều chỉ định và đúng kỹ thuật hướng dẫn không?  
	Pha thuốc theo đúng liều chỉ định và đúng kỹ thuật hướng dẫn  
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	30
	Lợn có uống đủ lượng nước cần thiết đã pha thuốc không?
	Lợn uống đủ lượng nước cần thiết đã pha thuốc.
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	VIII
	VỆ SINH SÁT TRÙNG
	
	

	31
	Chương trình vệ sinh sát trùng có được áp dụng trong 12 tháng gần đây không?
	Phải có chương trình vệ sinh sát trùng  và chương trình này đã được áp dụng trong 12 tháng gần đây.
	Kiểm tra sổ sách

	32
	Chương trình vệ sinh chuồng trại có bao gồm 3 phần là làm sạch chất bẩn, tẩy rửa bằng nước và sát trùng không?
	Chương trình vệ sinh chuồng trại phải bao gồm 3 phần là làm sạch chất bẩn, tẩy rửa bằng nước và sát trùng.
	Kiểm tra sổ sách

	33
	Nếu không có chương trình vệ sinh, trại có làm sạch chất bẩn, rửa sạch bằng nước, dùng xà phòng - chất tầy rửa trước khi dùng chất sát trùng không?
	Phải làm sạch chất bẩn, rửa sạch bằng nước, dùng xà phòng - chất tầy rửa trước khi dùng chất sát trùng không
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn công nhân

	34
	Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận chuyển ra vào trại không?
	Phải có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận chuyển ra vào trại
	Kiểm tra thực tế

	35
	Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không?
	Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn

	36
	Chuồng lợn có được vệ sinh, rửa, sát trùng và để khô trước khi thả lợn vào không?
	Chuồng lợn phải được vệ sinh, rửa, sát trùng và để khô trước khi thả lợn vào.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn công nhân

	37
	Trần, nền, tường, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong chuồng nuôi có được làm sạch, rửa, sát trùng và để khô sau mỗi lứa lợn không?
	Trần, nền, tường, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong chuồng nuôi phải được làm sạch, rửa, sát trùng và để khô sau mỗi lứa lợn.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn công nhân

	38
	Dụng cụ sử dụng trong trại có được vệ sinh sát trùng trước và sau khi sử dụng không?
	Dụng cụ sử dụng trong trại phải được vệ sinh sát trùng trước và sau khi sử dụng.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn công nhân

	39
	Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng có thường xuyên thay theo quy định không? 
	Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng phải thường xuyên thay theo quy định
	Kiểm tra thực tế

	40
	Có định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc sát trùng thích hợp không?
	Định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc sát trùng thích hợp
	Kiểm tra thực tế

	41
	Có dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ...trong trang trại không?
	Dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ...trong trang trại
	Kiểm tra thực tế

	42
	Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển trong trại không?
	Phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển trong trại
	Kiểm tra thực tế

	IX
	CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN SINH HỌC
	
	

	43
	Có tuân thủ đúng nguyên tắc khi di chuyển, thao tác từ khu sạch đến khu bẩn, từ động vật non đến động vật già, từ động vật khỏe mạnh đến động vật bị bệnh không? 
	Phải tuân thủ đúng nguyên tắc khi di chuyển, thao tác từ khu sạch đến khu bẩn, từ động vật non đến động vật già, từ động vật khỏe mạnh đến động vật bị bệnh.  
	Kiểm tra bản nguyên tắc chu chuyển đần, kết hợp phỏng vấn

	44
	Khách tham quan có tuân thủ nội quy vệ sinh sát trùng không?
	Khách tham quan phải tuân thủ nội quy vệ sinh sát trùng.
	Kiểm tra thực tế.

	45
	Trại có chương trình kiểm soát động vật hoang dã không?
	Trại phải có chương trình kiểm soát động vật hoang dã.
	Kiểm tra sổ sách

	46
	Chim trời có bay vào trong chuồng nuôi lợn không?
	Chim trời không được có bay vào trong chuồng nuôi lợn.
	Kiểm tra thực tế.

	47
	Thức ăn thừa có dọn dẹp luôn không?
	Thức ăn thừa phải được dọn dẹp ngay.
	Kiểm tra thực tế.

	48
	Chương trình kiểm soát động vật gặm nhắm của trại có hiệu quả không?
	Chương trình kiểm soát động vật gặm nhắm của trại phải có hiệu quả.
	Kiểm tra thực tế.

	49
	Chó, mèo có được phép ra vào khu vực nuôi nhốt lợn không?
	Chó, mèo không được phép ra vào khu vực nuôi nhốt lợn.
	Kiểm tra thực tế.

	50
	Có định kỳ diệt chuột không?
	Trại phải định kỳ diệt chuột.
	Kiểm tra sổ sách

	51
	Trại có chương trình kiểm soát sự xuất, nhập lợn không?
	Trại phải có chương trình kiểm soát sự xuất, nhập lợn.
	Kiểm tra sổ sách

	52
	Trại có chuồng nuôi cách ly không? 
	Trại phải có chuồng nuôi cách ly. 
	Kiểm tra thực tế

	53
	Thời gian nuôi cách ly bao nhiêu ngày ? 
	Thời gian nuôi cách ly dưới 30 ngày là nguy hiểm, 30-60 ngày là chấp nhận được, trên 60 ngày là rất tốt.
	Kiểm tra sổ sách

	54
	Trại có nhân viên chăm sóc đàn cách ly riêng không?
	Trại cần có nhân viên chăm sóc đàn cách ly riêng. 
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn nhân viên

	55
	Nhân viên chăm sóc đàn cách ly có được đi lại tự do trong trại không?
	Nhân viên chăm sóc đàn cách ly không được đi lại tự do trong trại.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn nhân viên

	56
	Đàn lợn cách ly có được theo dõi sức khỏe và các triệu chứng bệnh tật không?
	Đàn lợn cách ly phải được theo dõi sức khỏe và các triệu chứng bệnh tật.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn nhân viên

	57
	Đàn lợn cách ly có được lấy máu xét nghiệm không?
	Đàn lợn cách ly phải  được lấy máu xét nghiệm.
	Kiểm tra sổ sách

	58
	Lợn chết có được nhanh chóng mang ra khỏi khu vực chuồng nuôi gia súc còn lại không?
	Lợn chết phải được nhanh chóng mang ra khỏi khu vực chuồng nuôi gia súc còn lại.
	Kiểm tra sổ sách

	59
	Nhân viên trong trại có rửa và sát trùng tay, ủng sau khi tiếp xúc với lợn bệnh và chết không?
	Nhân viên trong trại phải rửa và sát trùng tay, ủng sau khi tiếp xúc với lợn bệnh và chết.
	Kiểm tra thực tế

	X
	VẬN CHUYỂN LỢN SỐNG
	
	

	60
	Có dùng riêng biệt phương tiện để vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ...trong trang trại không?
	Dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ...trong trang trại
	Kiểm tra thực tế

	61
	Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển lợn trước và sau khi vận chuyển trong trại không?
	Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển lợn trước và sau khi vận chuyển trong trại.
	Kiểm tra thực tế

	62
	Sàn xe có làm bằng vật liệu có thể dễ vệ sinh và cọ rửa nhưng mặt sàn không trơn?
	Sàn xe được làm bằng vật liệu có dễ vệ sinh và cọ rửa nhưng mặt sàn không trơn
	Kiểm tra thực tế

	63
	Lái xe có kinh nghiệm hoặc được đào tạo kỹ thuật vận chuyển gia súc trên đường, kỹ thuật đưa lợn lên và xuống xe an toàn không? 
	Lái xe có kinh nghiệm, được đào tạo kỹ thuật vận chuyển gia súc trên đường, kỹ thuật đưa lợn lên và xuống xe an toàn
	Kiểm tra bằng lái xe và phỏng vấn 

	64
	Phải có các biện pháp an toàn sinh học cho xe vận chuyển và phải thông báo cho người bán và người vận chuyển biết để giám sát thực hiện
	Có các biện pháp an toàn sinh học cho xe vận chuyển và thông báo cho người bán và người vận chuyển biết để giám sát thực hiện
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	65
	Sau mỗi lần sử dụng xe vận chuyển lợn, xe phải được vệ sinh sạch sẽ và được khử trùng trước theo qui trình không?
	Sau mỗi lần sử dụng xe vận chuyển lợn, xe được vệ sinh sạch sẽ và được khử trùng trước theo qui trình
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	66
	Trại có cổng riêng để xuất lợn không và cách xa các khu còn lại của trại chăn nuôi? 


	Trại có cổng riêng để xuất lợn cách xa các khu còn lại của trại chăn nuôi


	Kiểm tra thực tế 

	67
	Hệ thống cung cấp nước uống cho lợn riêng trên đường dẫn và nhà chờ xuất , không chung với hệ thống nước của trại không?
	Có hệ thống cung cấp nước uống cho lợn riêng trên đường dẫn và nhà chờ xuất, không chung với hệ thống nước của trại 
	Kiểm tra thực tế 

	68
	Có dụng cụ lùa lợn nhẹ nhàng trên đường dẫn lợn lên và xuống xe không? 


	Có dụng cụ lùa lợn nhẹ nhàng trên đường dẫn lợn lên và xuống xe không? 


	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn

	69
	Trong khi vận chuyển có đủ giấy tờ về xuất sứ nguồn gốc, giấy kiểm dịch và danh sách lợn có kim gãy (nếu có) để cung cấp cho người mua không?. 


	Trong khi vận chuyển có đủ giấy tờ về xuất sứ nguồn gốc, giấy kiểm dịch và danh sách lợn có kim gãy (nếu có) cung cấp cho người mua. 


	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn

	70
	Có hóa chất hay thức ăn có trộn dược phẩm trong xe chuyên vận chuyển lợn không?
	Không có hóa chất hay thức ăn có trộn dược phẩm trong xe chuyên vận chuyển lợn.
	

	71
	Có vận chuyển lợn chung một xe với các loại gia súc khác trong cùng chuyến không?


	Khôngvận chuyển lợn chung một xe với các loại gia súc khác trong cùng chuyến. 
	

	72
	Có thường xảy ra lợn bị chết hay bị thương trên đường vận chuyển không?


	Không xảy ra lợn bị chết hay bị thương trên đường vận chuyển 
	Kiểm tra thực tế và phỏng vấn

	XI
	 QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	
	

	73
	Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương không?
	Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương
	Kiểm tra bản quy hoạch được duyệt

	74
	Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không?
	Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước phải đúng với các quy định hiện hành
	Kiểm tra thực địa

	75
	Có đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt không?
	Có đánh giá tác động môi trường khu vực chăn nuôi được phê duyệt.
	Kiểm tra tài liệu liên quan 

	76
	Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi cống rãnh xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không?
	Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, khơi cống rãnh xung quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn

	77
	Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải của chuồng trại không? 
	Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải của chuồng trại
	Kiểm tra dụng cụ thực tế

	78
	Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi và nước giếng không?
	Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi và nước giếng. 
	Kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước uống và nước giếng. 

	79
	Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước thải sau BIOGAS không?
	Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất lượng nguồn nước thải sau BIOGAS
	Kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước thải sau BIOGAS

	80
	Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước thải sau BIOGAS và nước giếng có đạt yêu cầu qui định không? 
	Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước thải sau BIOGAS và nước giếng có đạt yêu cầu qui định theo TCVN số .....
	Kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước

	81
	Nước rửa chuồng và nước vệ sinh có chảy ngang qua những khu chuồng khác không?
	Nước rửa chuồng và nước vệ sinh không chảy ngang qua những khu chuồng khác
	Kiểm tra thực tế

	82
	Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi xử lý không?
	Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi xử lý
	Kiểm tra thực tế

	83
	 Chất thải lỏng có được thải trực tiếp vào khu xử lý và không chảy qua khu chăn nuôi khác không?
	Chất thải lỏng được thải trực tiếp vào khu xử lý và không chảy qua khu chăn nuôi khác
	Kiểm tra thực tế

	84
	Có bán lợn chết ra thị trường hoặc sử dụng trong bếp ăn tập thể không?
	Không bán lợn chết ra thị trường hoặc sử dụng trong bếp ăn tập thể
	Kiêm tra thực tế

	85
	Có nơi xử lý lợn chết như lò thiêu, hố chôn không?
	Phải có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất chôn) 
	Kiểm tra thực tế

	86
	Lò thiêu, hố chôn có đủ tiêu chuẩn (khoảng cách đến khu dân cư, kích thước hố chôn) không?
	Lò thiêu và hố chông bố trí đủ tiêu chuẩn về khoảng cách và kích thước 
	Kiểm tra thực tế, so sánh với tiêu chuẩn

	87
	Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn chết không?
	Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn chết
	Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thú y

	88
	Có lưu trữ phân khô trong chuồng nuôi không? 
	Không có phân khô lưu trong chuồng
	Kiểm tra thức tế, phỏng vấn

	89
	Tất cả máng ăn tự động có thức ăn dự trữ có được đậy nắp thường xuyên không?
	Tất cả máng ăn tự động có thức ăn dự trữ có được đậy nắp thường xuyên
	Kiểm tra thức tế, phỏng vấn

	XII
	QUẢN LÝ NHÂN SỰ
	
	

	90
	Trại có chương trình đào tạo tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động không?
	Trại phải có chương trình đào tạo tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người lao động
	Kiểm tra hồ sơ, thực tế

	91
	Người lao động làm việc trong trang trại có được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập huấn về kỹ năng chăn nuôi không?
	Người lao động làm việc trong trang trại phải được hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập huấn về kỹ năng chăn nuôi
	Kiểm tra thực tế, kết hợp với phỏng vấn

	92
	Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của trại không?
	Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của trại
	Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan

	93
	Người lao động có hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của vệ sinh cá nhân người lao động đối với an toàn thực phẩm không?
	Người lao động phải hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa của vệ sinh cá nhân người lao động đối với an toàn thực phẩm.
	Kiểm tra thực tế, phỏng vấn

	94
	Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng không?
	Phải có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng
	Kiểm tra thực tế quy trình theo tác an toàn

	95
	Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... có được trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại không?
	Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... phải được trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại
	Kiểm tra trang thiết bị BHLĐ

	96
	Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay quần áo) và nhật ký khách tham quan không?
	Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay quần áo) và nhật ký khách tham quan
	Kiểm tra trang thiết bị BHLĐ và nhật ký

	XIII
	GHI CHÉP, LƯU TRỮ HỒ SƠ, TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC VÀ THU HỒI SẢN PHẨM
	
	

	97
	Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm và lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc được dễ dàng khi cần thiết không?
	Ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm và lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc được dễ dàng khi cần thiết
	Kiểm tra số sách, nhật ký

	XIV
	KIỂM TRA NỘI BỘ
	
	

	98
	Có tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một lần không?
	Tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một lần
	Kiểm tra thực tế

	99
	Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã được ký chưa và có lưu trong hồ sơ không?    
	Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ phải được ký và lưu trong hồ sơ
	Kiểm tra bảng kiểm tra

	XV
	KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
	
	

	100
	Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại không? và có lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phương pháp giải quyết không?
	Trang trại phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại, phải lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phương pháp giải quyết
	Kiểm tra mẫu đơn, hồ sơ khiếu nại
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